
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ 
NẴNG

SỞ Y TẾ_____________

Số: KQ2500043818_2506271448

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói số 
3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, 
thuốc cổ truyền (129 danh mục), thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua 

sắm tập trung thuốc cấp địa phương cung ứng thuốc giai đoạn năm 2024 - 
2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc dự án/dự 
toán mua sắm Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương cung ứng thuốc 
giai đoạn năm 2024 - 2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng____________________

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 57/2024/QH15 Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

            Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

            Căn cứ Thông tư số 22/2024/ TT- BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về 
lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

            Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế Ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây 
chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU- GMP hoặc tương 
đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về 
chất lượng, giá, khả năng cung cấp;

            Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế Quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc;

            Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 
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Y tế Quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng 
hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói 
thầu áp dụng hình thức đàm phán giá;

            Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;

            Căn cứ Thông tư số 23/2024/ TT- BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo 
đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu;

            Căn cứ Quyết định số 348/ QĐ- UBND ngày 24/01/2025 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập 
trung thuốc cấp địa phương cung ứng thuốc giai đoạn năm 2024 - 2026 cho các 
cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 1016/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu điều chỉnh Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương cung ứng 
thuốc giai đoạn năm 2024 - 2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng;

            Căn cứ Quyết định số E2500043818_2503101749 ngày 11/3/2025 của 
Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT 
gói thầu Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các 
dược liệu, thuốc cổ truyền (129 danh mục) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương cung ứng thuốc giai đoạn năm 2024 - 
2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Mã TBMT: 
IB2500043818-00);

            Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, 
thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền (129 danh mục) 
Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương cung ứng thuốc giai đoạn năm 2024 - 
2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng số 08.TCGĐGHSDT 
ngày 12/6/2025 và Báo cáo đánh giá E-HSDT Bổ sung Gói số 3: Gói thầu thuốc 
dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền (129 
danh mục) Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương cung ứng thuốc giai đoạn 
năm 2024 - 2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng số 
09.TCGĐGHSDT ngày 19/6/2025;

            Căn cứ Tờ trình số 112/TTr-NVD ngày 20/6/2025 của Phòng Nghiệp vụ 
Dược - Sở Y tế về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 
Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các                     
dược liệu, thuốc cổ truyền (129 danh mục) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương cung ứng thuốc giai đoạn năm                      
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2024 - 2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

            Căn cứ Báo cáo thẩm định số 02.TTĐKQLCNT ngày 24/6/2025 của Tổ 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung thuốc cấp 
địa phương cung ứng thuốc giai đoạn năm 2024 - 2026 cho các cơ sở y tế trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 
thầu: Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các 
dược liệu, thuốc cổ truyền (129 danh mục) thuộc Mua sắm tập trung thuốc cấp 
địa phương cung ứng thuốc giai đoạn năm 2024 - 2026 cho các cơ sở y tế trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược tại Phiếu trình số 117/ 
PT-NVD ngày 27/6/2025 về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 3: 
Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc 
cổ truyền (129 danh mục),

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói số 3: Gói 
thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ 
truyền (129 danh mục); thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2500043818
            - Tên gói thầu: Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp 
dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền (129 danh mục)
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 89.060.647.566 VND
            - Tên chủ đầu tư: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 24 Tháng
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Phần/
lô nhà 
thầu 
tham 

dự

Tên 
nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu 
sau 
hiệu 

chỉnh 
sai 

lệch 
thừa 
(nếu 
có), 

giảm 
giá 

(nếu 

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các 
nội 

dung 
khác 
(nếu 
có)
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có) 
(VND)

1 Gừng. CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 23.00
0.000

23.000
.000

85 23.00
0.000

23.00
0.000

24 
tháng

24 
tháng

2 Hoắc 
hương/
 
Quảng  
hoắc 
hương,
 Tía 
tô/ Tử 
tô 
diệp, 
Bạch 
chỉ, 
Bạch 
linh/
Phục 
linh, 
Đại 
phúc 
bì, 
Thươn
g 
truật, 
Hậu 
phác, 
Trần 
bì, 
Cam 
thảo, 
Bán 
hạ/ 
Bán hạ 
chế, 
(Cát 

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 4.410
.000

4.410.0
00

84 4.410
.000

4.410
.000

24 
tháng

24 
tháng
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cánh, 
Can 
khương
).

3 Sài hồ, 
Tiền 
hồ, 
Xuyên  
khung, 
Chỉ 
xác, 
Khươn
g hoạt, 
Độc 
hoạt, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Cát 
cánh, 
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Cam 
thảo.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
THƯƠ
NG 
MẠI 
KIẾN 
TẠO 
VIỆT 

0314413449 7.900
.000

7.900.0
00

82 7.900
.000

7.900
.000

24 
tháng

24 
tháng

4 Actiso
.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
VIỆT 

4300213253 43.20
0.000

43.200
.000

85 43.20
0.000

43.20
0.000

24 
tháng

24 
tháng

5 Actiso
.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
VIỆT 

4300213253 50.87
5.000

50.875
.000

85 50.87
5.000

50.87
5.000

24 
tháng

24 
tháng
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6 Actiso
.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
VIỆT 

4300213253 7.930
.000

7.930.0
00

86 7.930
.000

7.930
.000

24 
tháng

24 
tháng

7 Actiso,
 Biển 
súc/
Rau 
đắng 
đất, 
Bìm 
bìm/
Bìm 
bìm 
biếc, 
(Diệp 
hạ 
châu), 
(Nghệ)
.

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 4.391
.696.

700

4.391.6
96.700

85 4.391
.696.
700

4.391
.696.
700

24 
tháng

24 
tháng

8 Actiso,
 Biển 
súc/
Rau 
đắng đấ
t, Bìm 
bìm/
Bìm 
bìm 
biếc, 
(Diệp 
hạ 
châu), 
(Nghệ)
.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC  

0302560110 3.192
.000

3.192.0
00

87 3.192
.000

3.192
.000

24 
tháng

24 
tháng

9 Actiso,
 Cao 
mật 
lợn 
khô, 
Tỏi, 
Than 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
MEDI

0401696994 958.0
36.63

2

958.03
6.632

85 958.0
36.63

2

958.0
36.63

2

24 
tháng

24 
tháng
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hoạt 
tính.

BROS  
MIỀN 
TRUN
G 

10 Actiso,
 Sài 
đất, 
Thươn
g nhĩ 
tử, 
Kim 
ngân, 
Hạ 
khô 
thảo.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
MEDI
BROS  
MIỀN 
TRUN
G 

0401696994 94.76
0.000

94.760
.000

85 94.76
0.000

94.76
0.000

24 
tháng

24 
tháng

11 Actiso,
 Sài 
đất, 
Thươn
g nhĩ 
tử, 
Kim 
ngân, 
Hạ 
khô 
thảo.

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 62.71
5.200

62.715
.200

84 62.71
5.200

62.71
5.200

24 
tháng

24 
tháng

12 Bạch 
mao 
căn, 
Đương 
quy, 
Kim 
tiền 
thảo, 
Xa 
tiền 
tử, Ý 
dĩ, 
Sinh 
địa.

CÔNG
 TY 
TNHH 
BẢO 
AN 
PHAR
MA 

0401906955 1.629
.456.

000

1.629.4
56.000

85 1.629
.456.
000

1.629
.456.
000

24 
tháng

24 
tháng

13 Bạch 
thược, 
Bạch 
truật, 
Cam 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0108261529 1.190
.344.

920

1.190.3
44.920

83 1.190
.344.
920

1.190
.344.
920

24 
tháng

24 
tháng

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



thảo, 
Diệp 
hạ 
châu, 
Đương 
quy, 
Đảng 
sâm, 
Nhân 
trần, 
Phục 
linh, 
Trần 
bì.

PHẨM
 SAO 
MAI 
HÀ 
NỘI 

14 Cao 
khô lá 
dâu 
tằm.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGỌC
 
THIỆN
 

2500268633 449.8
20.00

0

449.82
0.000

85 449.8
20.00

0

449.8
20.00

0

24 
tháng

24 
tháng

15 Diệp 
hạ 
châu.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0400102077 79.80
2.800

79.802
.800

85 79.80
2.800

79.80
2.800

24 
tháng

24 
tháng

16 Diệp 
hạ 
châu.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
QUẢN
G 

4001095555 41.43
0.000

41.430
.000

84 45.57
3.000

41.43
0.000

24 
tháng

24 
tháng
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NAM 

17 Diệp 
hạ 
châu, 
Bồ bồ, 
Chi tử.

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐÔNG
 
DƯỢC
 
PHÚC  
HƯNG
 

0500389063 1.992
.369.

190

1.992.3
69.190

87 1.992
.369.
190

1.992
.369.
190

24 
tháng

24 
tháng

18 Diệp 
hạ 
châu, 
Bồ 
công 
anh, 
Nhân 
trần.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SÔNG 
NHUỆ 

0104739902 68.25
0.000

68.250
.000

82 68.25
0.000

68.25
0.000

24 
tháng

24 
tháng

19 Diệp 
hạ 
châu, 
Nhân 
trần, 
Cỏ 
nhọ 
nồi, 
Râu 
ngô/
Râu 
bắp, 
(Kim 
ngân 
hoa), 
(Nghệ)
.

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 36.70
8.000

36.708
.000

85 36.70
8.000

36.70
8.000

24 
tháng

24 
tháng

20 Diệp 
hạ 
châu, 
Nhân 
trần, 
Cỏ 
nhọ 
nồi, 
Râu 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 

0311051649 25.88
8.800

25.888
.800

85 25.88
8.800

25.88
8.800

24 
tháng

24 
tháng
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ngô/
Râu 
bắp, 
(Kim 
ngân 
hoa), 
(Nghệ)
.

ANH 
KHOA
 

21 Kim 
ngân 
hoa, 
Liên 
kiều, 
Cát 
cánh, 
Bạc 
hà, 
Đạm 
trúc 
diệp, 
Cam 
thảo, 
Kinh 
giới 
tuệ/
Kinh 
giới, 
Ngưu 
bàng 
tử, 
(Đạm 
đậu 
sị).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
CÔNG
 
NGHỆ 
CAO 
ABIPH
A 

0107469570 17.87
5.000

17.517
.500

83 17.51
7.500

17.16
7.150

24 
tháng

24 
tháng

22 Kim 
tiền 
thảo.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
QUẢN
G 
NAM 

4001095555 60.92
8.000

60.928
.000

83 67.02
0.800

60.92
8.000

24 
tháng

24 
tháng

23 Kim 
tiền 
thảo, 
Chỉ 
thực, 
Nhân 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

0107469570 957.9
39.75

0

871.725
.172,5

83 871.7
25.17

2,5

793.2
69.90
6,975

24 
tháng

24 
tháng
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trần, 
Hậu 
phác, 
Hoàng  
cầm, 
Bạch 
mao 
căn, 
Nghệ, 
Binh 
lang, 
Mộc 
hương,
 Đại 
hoàng.

PHẨM
 
CÔNG
 
NGHỆ 
CAO 
ABIPH
A 

24 Cao 
toàn 
phần 
không 
xà 
phòng 
hóa 
quả 
bơ, 
Cao 
toàn 
phần 
không 
xà 
phòng 
hóa 
dầu 
đậu 
nành.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC 

0301140748 238.3
92.00

0

238.39
2.000

94 238.3
92.00

0

238.3
92.00

0

24 
tháng

24 
tháng

25 Độc 
hoạt, 
Phòng 
phong, 
Tang 
ký 
sinh, 
Tần 
giao, 
Bạch 
thược, 
Ngưu 
tất, 
Sinh 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0400102077 54.40
0.000

54.400
.000

85 54.40
0.000

54.40
0.000

24 
tháng

24 
tháng
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địa/
Thục 
địa, 
Cam 
thảo, 
Đỗ 
trọng, 
Tế tân, 
Quế 
nhục, 
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Đương 
quy, 
Xuyên  
khung.

26 Độc 
hoạt, 
Phòng 
phong, 
Tang 
ký 
sinh, 
Tần 
giao, 
Bạch 
thược, 
Ngưu 
tất, 
Sinh 
địa/
Thục 
địa, 
Cam 
thảo, 
Đỗ 
trọng, 
Tế tân, 
Quế 
nhục, 
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Đương 
quy, 

CÔNG
 TY 
TNHH 
VẠN 
XUÂN
 

0302416702 256.8
18.00

0

256.81
8.000

84 256.8
18.00

0

256.8
18.00

0

24 
tháng

24 
tháng
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Xuyên  
khung.

27 Độc 
hoạt, 
Quế 
chi/
Quế 
nhục, 
Phòng 
phong, 
Đương 
quy, 
Tế tân 
(Dây 
đau 
xương)
, 
Xuyên  
khung, 
Tần 
giao, 
Bạch 
thược, 
Tang 
ký 
sinh, 
Sinh 
địa/
Thục 
địa/
Địa 
hoàng,  
Đỗ 
trọng, 
Ngưu 
tất, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Cam 
thảo, 
(Đảng 
sâm/
Nhân 
sâm).

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 266.4
00.00

0

266.40
0.000

85 266.4
00.00

0

266.4
00.00

0

24 
tháng

24 
tháng

28 Độc 
hoạt, 

CÔNG
 TY 

0500465187 127.5
83.52

127.58
3.520

83 127.5
83.52

127.5
83.52

24 
tháng

24 
tháng
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Quế 
chi/
Quế 
nhục, 
Phòng 
phong, 
Đương 
quy, 
Tế tân/
Dây 
đau 
xương,
 
Xuyên  
khung, 
Tần 
giao, 
Bạch 
thược,
 Tang 
ký 
sinh, 
Sinh 
địa/
Thục 
địa/
Địa 
hoàng,  
Đỗ trọ
ng, 
Ngưu 
tất, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Cam 
thảo, 
(Đảng 
sâm/
Nhân 
sâm)

CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT 

0 0 0

29 Độc 
hoạt, 
Quế 
chi/
Quế 
nhục, 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

0107469570 117.6
98.00

0

112.99
0.080

83 112.9
90.08

0

108.4
70.47

6,8

24 
tháng

24 
tháng
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Phòng 
phong, 
Đương 
quy, 
Tế tân 
(Dây 
đau 
xương)
, 
Xuyên  
khung, 
Tần 
giao, 
Bạch 
thược, 
Tang 
ký 
sinh, 
Sinh 
địa/
Thục 
địa/
Địa 
hoàng,  
Đỗ 
trọng, 
Ngưu 
tất, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Cam 
thảo, 
(Đảng 
sâm/
Nhân 
sâm).

PHẨM
 
CÔNG
 
NGHỆ 
CAO 
ABIPH
A 

30 Độc 
hoạt, 
Quế 
chi/
Quế 
nhục, 
Phòng 
phong, 
Đương 
quy, 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 

0200572501 361.7
63.47

2

361.76
3.472

85 361.7
63.47

2

361.7
63.47

2

24 
tháng

24 
tháng
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Tế tân 
(Dây 
đau 
xương)
, 
Xuyên  
khung, 
Tần 
giao, 
Bạch 
thược, 
Tang 
ký 
sinh, 
Sinh 
địa/
Thục 
địa/
Địa 
hoàng,  
Đỗ 
trọng, 
Ngưu 
tất, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Cam 
thảo, 
(Đảng 
sâm/
Nhân 
sâm).

ƯƠNG
 3 

31 Đương 
quy, 
Đỗ 
trọng, 
Cẩu 
tích, 
Đan 
sâm, 
Liên 
nhục, 
Tục 
đoạn, 
Thiên 
ma, 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
MEDI
BROS  
MIỀN 
TRUN
G 

0401696994 1.174
.950.

000

1.174.9
50.000

85 1.174
.950.
000

1.174
.950.
000

24 
tháng

24 
tháng
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Cốt 
toái 
bổ, 
Độc 
hoạt, 
Sinh 
địa, 
Uy 
linh 
tiên, 
Thông  
thảo, 
Khươn
g hoạt, 
Hà thủ 
ô đỏ.

32 Hy 
thiêm, 
Thiên 
niên 
kiện.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0200572501 209.7
90.00

0

209.79
0.000

85 209.7
90.00

0

209.7
90.00

0

24 
tháng

24 
tháng

33 Hy 
thiêm, 
Thiên 
niên 
kiện.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0400102077 58.48
8.800

58.488
.800

85 58.48
8.800

58.48
8.800

24 
tháng

24 
tháng

34 Hy 
thiêm, 
Thiên 
niên 
kiện.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0400102077 16.49
8.000

16.498
.000

85 16.49
8.000

16.49
8.000

24 
tháng

24 
tháng
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35 Mã 
tiền 
chế, 
Độc 
hoạt, 
Xuyên  
khung, 
Tế tân, 
Phòng 
phong, 
Quế 
chi, 
Hy 
thiêm, 
Đỗ 
trọng, 
Đương 
quy, 
Tần 
giao, 
Ngưu 
tất.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
VIỆT 

4300213253 10.75
6.800

10.756
.800

84 10.75
6.800

10.75
6.800

24 
tháng

24 
tháng

36 Mã 
tiền 
chế, 
Đương 
qui, 
Đỗ 
trọng, 
Ngưu 
tất, 
Quế 
Chi, 
Độc 
hoạt, 
Thươn
g 
truật, 
Thổ 
phục 
linh.

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0300523385 659.4
00.00

0

659.40
0.000

83 659.4
00.00

0

659.4
00.00

0

24 
tháng

24 
tháng

37 Mã 
tiền 
chế, 
Thươn
g 
truật, 
Hương 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM

0600206147 815.8
69.50

0

815.86
9.500

86 815.8
69.50

0

815.8
69.50

0

24 
tháng

24 
tháng
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phụ tứ 
chế, 
Mộc 
hương,
 Địa 
liền, 
Quế 
chi.

 NAM 
HÀ 

38 Mã 
tiền 
chế, 
Thươn
g 
truật, 
Hương 
phụ tứ 
chế, 
Mộc 
hương,
 Địa 
liền, 
Quế 
chi.

CÔNG
 TY 
TNHH 
BẢO 
AN 
PHAR
MA 

0401906955 51.12
0.000

51.120
.000

85 51.12
0.000

51.12
0.000

24 
tháng

24 
tháng

39 Tần 
giao, 
Đỗ 
trọng, 
Ngưu 
tất, 
Độc 
hoạt, 
Phòng 
phong, 
Phục 
linh, 
Xuyên  
khung, 
Tục 
đoạn, 
Hoàng  
kỳ, 
Bạch 
thược, 
Cam 
thảo, 
Đương 
quy, 
Thiên 

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐÔNG
 
DƯỢC
 
PHÚC  
HƯNG
 

0500389063 13.91
8.940
.000

13.918
.940.00

0

87 13.91
8.940
.000

13.91
8.940
.000

24 
tháng

24 
tháng
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niên 
kiện.

40 Bạch 
truật, 
Đảng 
sâm, 
Liên 
nhục, 
Cát 
cánh, 
Sa 
nhân, 
Cam 
thảo, 
Bạch 
linh, 
Trần 
bì, 
Mạch 
nha, 
Long 
nhãn, 
Sử 
quân 
tử, 
Bán 
hạ.

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐÔNG
 
DƯỢC
 
PHÚC  
HƯNG
 

0500389063 1.649
.245.

000

1.649.2
45.000

86 1.649
.245.
000

1.649
.245.
000

24 
tháng

24 
tháng

41 Bạch 
truật, 
Mộc 
hương,
 
Hoàng  
liên, 
Cam 
thảo, 
Bạch 
linh, 
Đảng 
sâm, 
Thần 
khúc, 
Trần 
bì, Sa 
nhân, 
Mạch 
nha, 
Sơn 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
THƯƠ
NG 
MẠI 
KIẾN 
TẠO 
VIỆT 

0314413449 136.0
50.00

0

136.05
0.000

82 136.0
50.00

0

136.0
50.00

0

24 
tháng

24 
tháng
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tra, 
Hoài 
sơn/
Sơn 
dược, 
Nhục 
đậu 
khấu.

42 Bạch 
truật, 
Phục 
thần/
Bạch 
linh, 
Hoàng  
kỳ, 
Toan 
táo 
nhân, 
Nhân 
sâm/
Đẳng 
sâm, 
Mộc 
hương,
 Cam 
thảo, 
Đương 
quy, 
Viễn 
chí, 
(Long 
nhãn), 
(Đại 
táo).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC  

0302560110 486.6
48.79

0

486.64
8.790

87 486.6
48.79

0

486.6
48.79

0

24 
tháng

24 
tháng

43 Bạch 
truật, 
Phục 
thần/
Bạch 
linh, 
Hoàng  
kỳ, 
Toan 
táo 
nhân, 
Nhân 
sâm/

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
CÔNG
 
NGHỆ 
CAO 
ABIPH

0107469570 201.4
80.00

0

193.42
0.800

82 193.4
20.80

0

185.6
83.96

8

24 
tháng

24 
tháng
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Đẳng 
sâm, 
Mộc 
hương,
 Cam 
thảo, 
Đương 
quy, 
Viễn 
chí, 
(Long 
nhãn), 
(Đại 
táo).

A 

44 Bạch 
truật, 
Ý dĩ, 
Cam 
thảo, 
Mạch 
nha, 
Liên 
nhục, 
Sơn 
tra, 
Đảng 
sâm, 
Thần 
khúc, 
Phục 
linh, 
Phấn 
hoa, 
Hoài 
Sơn, 
Cao 
xương  
hỗn 
hợp.

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0300523385 2.156
.000.

000

2.156.0
00.000

85 2.156
.000.
000

2.156
.000.
000

24 
tháng

24 
tháng

45 Chè 
dây.

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 

0401401489 94.06
0.800

94.060
.800

88 94.06
0.800

94.06
0.800

24 
tháng

24 
tháng
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PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

46 Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Hoàng  
kỳ, 
Đương 
quy, 
Bạch 
truật, 
Thăng 
ma, 
Sài hồ, 
Trần 
bì, 
Cam 
thảo, 
(Sinh 
khương
), (Đại 
táo).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0400102077 194.9
50.00

0

194.95
0.000

85 194.9
50.00

0

194.9
50.00

0

24 
tháng

24 
tháng

47 Mộc 
hương,
 
Hoàng  
liên/
Berberi
n, 
(Xích 
thược/
Bạch 
thược),
 (Ngô 
thù 
du).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0200572501 38.94
9.120

38.949
.120

85 38.94
9.120

38.94
9.120

24 
tháng

24 
tháng

48 Nghệ 
vàng.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
MEDI
BROS  
MIỀN 

0401696994 26.87
5.275

26.875
.275

85 26.87
5.275

26.87
5.275

24 
tháng

24 
tháng
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TRUN
G 

49 Nha 
đạm 
tử, 
Berberi
n, Tỏi, 
Cát 
căn, 
Mộc 
hương
.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA  

0400102091 1.101
.137.

500

1.101.1
37.500

87 1.101
.137.
500

1.101
.137.
500

24 
tháng

24 
tháng

50 Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Bạch 
linh, 
Bạch 
truật, 
Cam 
thảo, 
Trần 
bì, 
Bán 
hạ/
Bán hạ 
chế, 
Sa 
nhân, 
Mộc 
hương,
 
(Gừng  
tươi/
Sinh 
khương
).

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 9.282
.000

9.282.0
00

86 9.282
.000

9.282
.000

24 
tháng

24 
tháng

51 Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Hoàng  
kỳ, 
Đương 
quy, 
Bạch 
truật, 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 

0200572501 60.08
8.644

60.088
.644

84 60.08
8.644

60.08
8.644

24 
tháng

24 
tháng
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Thăng 
ma, 
Sài hồ, 
Trần 
bì, 
Cam 
thảo, 
(Sinh 
khương
), (Đại 
táo).

ƯƠNG
 3 

52 Cao 
khô 
Trinh 
nữ 
hoàng 
cung.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
VIỆT 

4300213253 90.16
0.000

90.160
.000

85 90.16
0.000

90.16
0.000

24 
tháng

24 
tháng

53 Trinh 
nữ 
hoàng 
cung, 
Tri 
mẫu, 
Hoàng  
bá, Ích 
mẫu, 
Đào 
nhân, 
Trạch 
tả, 
Xích 
thược, 
Nhục 
quế.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA  

0400102091 3.870
.603.

300

3.870.6
03.300

90 3.870
.603.
300

3.870
.603.
300

24 
tháng

24 
tháng

54 Xuyên  
tâm 
liên.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 9.030
.000

9.030.0
00

86 9.030
.000

9.030
.000

24 
tháng

24 
tháng
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55 Đan 
sâm, 
Tam 
thất, 
Borneo
l/Băng 
phiến/
Camph
or.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC  

0302560110 49.30
5.600

49.305
.600

87 49.30
5.600

49.30
5.600

24 
tháng

24 
tháng

56 Đinh 
lăng, 
Bạch 
quả, 
(Đậu 
tương)
.

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 1.471
.165.

880

1.471.1
65.880

85 1.471
.165.
880

1.471
.165.
880

24 
tháng

24 
tháng

57 Đinh l
ăng, 
Bạch 
quả, 
(Đậu 
tương)
.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
VIỆT 

4300213253 56.95
0.000

56.950
.000

85 56.95
0.000

56.95
0.000

24 
tháng

24 
tháng

58 Đinh 
lăng, 
Bạch 
quả, 
(Đậu 
tương)
.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
MEDI
BROS  
MIỀN 
TRUN
G 

0401696994 1.258
.298.

000

1.258.2
98.000

86 1.258
.298.
000

1.258
.298.
000

24 
tháng

24 
tháng

59 Đinh 
lăng, 
Bạch 
quả, 

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ

0401401489 212.9
40.00

0

212.94
0.000

84 212.9
40.00

0

212.9
40.00

0

24 
tháng

24 
tháng
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(Đậu 
tương)
.

NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

60 Hoài 
sơn, 
Liên 
nhục, 
Liên 
tâm, 
Lá 
dâu, 
Lá 
vông, 
Bá tử 
nhân, 
Toan 
táo 
nhân, 
Long 
nhãn.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA  

0400102091 525.4
52.54

0

525.45
2.540

89 525.4
52.54

0

525.4
52.54

0

24 
tháng

24 
tháng

61 Lá 
sen, 
Lá 
vông/
Vông 
nem, 
Lạc 
tiên, 
(Tâm 
sen), 
(Bình 
vôi), 
(Trinh 
nữ).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
THƯƠ
NG 
MẠI 
KIẾN 
TẠO 
VIỆT 

0314413449 533.9
18.00

0

533.91
8.000

83 533.9
18.00

0

533.9
18.00

0

24 
tháng

24 
tháng

62 Thỏ ty 
tử, Hà 
thủ ô, 
Dây 
đau 
xương,
 cốt 
toái 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN

0312108760 841.5
09.00

0

841.50
9.000

82 841.5
09.00

0

841.5
09.00

0

24 
tháng

24 
tháng

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



bổ, Đỗ 
trọng, 
Cúc 
bất tử, 
Nấm 
sò 
khô.

G 
GIAN
G SÀI 
GÒN 

63 Toan 
táo 
nhân, 
Tri 
mẫu, 
Phục 
linh, 
Xuyên  
khung, 
Cam 
thảo.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VŨ 
DUY 

0305458789 38.36
4.000

38.364
.000

85 38.36
4.000

38.36
4.000

24 
tháng

24 
tháng

64 Toan 
táo 
nhân, 
Tri 
mẫu, 
Phục 
linh, 
Xuyên  
khung, 
Cam 
thảo.

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 59.00
0.000

59.000
.000

84 59.00
0.000

59.00
0.000

24 
tháng

24 
tháng

65 Bách 
bộ.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0400102077 866.7
54.00

0

866.75
4.000

84 866.7
54.00

0

866.7
54.00

0

24 
tháng

24 
tháng

66 Húng 
chanh,  
Núc 
nác, 
Cineol
.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

0302560110 236.2
73.31

0

236.27
3.310

89 236.2
73.31

0

236.2
73.31

0

24 
tháng

24 
tháng
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PHẨM
 OPC  

67 Lá 
thường
 xuân.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0400102077 8.184
.000

8.184.0
00

85 8.184
.000

8.184
.000

24 
tháng

24 
tháng

68 Lá 
thường
 xuân.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIAN 

0102885697 78.16
3.200

78.163
.200

85 85.97
9.520

78.16
3.200

24 
tháng

24 
tháng

69 Đương 
quy, 
Bạch 
truật, 
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Quế 
nhục, 
Thục 
địa, 
Cam 
thảo, 
Hoàng  
kỳ, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Xuyên  
khung, 
Bạch 
thược.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC  

0302560110 110.9
52.57

6

110.95
2.576

87 110.9
52.57

6

110.9
52.57

6

24 
tháng

24 
tháng

70 Đương 
quy, 
Bạch 

CÔNG
 TY 
TNHH 

0300523385 233.6
81.00

0

233.68
1.000

85 257.0
49.10

0

233.6
81.00

0

24 
tháng

24 
tháng
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truật, 
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Quế 
nhục, 
Thục 
địa, 
Cam 
thảo, 
Hoàng  
kỳ, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Xuyên  
khung, 
Bạch 
thược.

MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

71 Bán hạ 
nam, 
Bạch 
linh, 
Xa 
tiền 
tử, 
Ngũ 
gia bì 
chân 
chim, 
Sinh 
khương
, Trần 
bì, 
Rụt/
Nam 
Mộc 
hương,
 Sơn 
tra, 
Hậu 
phác 
nam.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT 

0500465187 36.00
0.000

36.000
.000

83 36.00
0.000

36.00
0.000

24 
tháng

24 
tháng

72 Bột 
bèo 
hoa 

CÔNG
 TY 
CỔ 

0401696994 869.4
23.54

4

869.42
3.544

85 869.4
23.54

4

869.4
23.54

4

24 
tháng

24 
tháng
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dâu. PHẦN 
DƯỢC
 
MEDI
BROS  
MIỀN 
TRUN
G 

73 Đương 
quy di 
thực.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 NAM 
SƠN - 
NAMP
HACO
 

0402010696 35.00
0.000

35.000
.000

83 35.00
0.000

35.00
0.000

24 
tháng

24 
tháng

74 Đương 
quy, 
Xuyên  
khung, 
Thục 
địa, 
Bạch 
thược, 
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Bạch 
linh/
Phục 
linh, 
Bạch 
truật, 
Cam 
thảo.

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0300523385 347.7
60.00

0

347.76
0.000

85 347.7
60.00

0

347.7
60.00

0

24 
tháng

24 
tháng

75 Đương 
quy, 
Xuyên  
khung, 
Thục 
địa, 
Bạch 
thược, 

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC

0300523385 125.2
38.80

0

125.23
8.800

85 125.2
38.80

0

125.2
38.80

0

24 
tháng

24 
tháng

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Bạch 
linh/
Phục 
linh, 
Bạch 
truật, 
Cam 
thảo.

 SÀI 
GÒN 

76 Hà thủ 
ô đỏ/
Ngưu 
tất, 
(Bạch 
thược/
Xích 
thược),
 
Đương 
quy, 
Xuyên  
khung, 
Ích 
mẫu, 
Thục 
địa/
Sinh 
địa, 
(Hồng 
hoa), 
(Đan 
sâm).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT 

0500465187 414.0
00.00

0

414.00
0.000

83 414.0
00.00

0

414.0
00.00

0

24 
tháng

24 
tháng

77 Hà thủ 
ô đỏ/
Ngưu 
tất, 
(Bạch 
thược/
Xích 
thược),
 
Đương 
quy, 
Xuyên  
khung, 

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐÔNG
 
DƯỢC
 
PHÚC  
HƯNG
 

0500389063 5.155
.795.

700

4.852.5
13.600

87 5.155
.795.
700

4.852
.513.
600

24 
tháng

24 
tháng
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Ích 
mẫu, 
Thục 
địa/
Sinh 
địa, 
(Hồng 
hoa), 
(Đan 
sâm).

78 Hoàng  
kỳ, 
Đương 
quy, 
Kỷ tử.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT 

0500465187 1.121
.551.

200

1.121.5
51.200

83 1.121
.551.
200

1.121
.551.
200

24 
tháng

24 
tháng

79 Tam 
thất.

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 247.0
80.00

0

247.08
0.000

85 247.0
80.00

0

247.0
80.00

0

24 
tháng

24 
tháng

80 Tam 
thất.

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 

0401401489 218.0
80.00

0

218.08
0.000

85 218.0
80.00

0

218.0
80.00

0

24 
tháng

24 
tháng
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& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

81 Ích 
mẫu, 
Hương 
phụ, 
Ngải 
cứu, 
(Đươn
g 
quy).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
QUẢN
G 
NAM 

4001095555 9.508
.000

9.508.0
00

83 9.508
.000

9.508
.000

24 
tháng

24 
tháng

82 Bạch 
tật lê, 
Bạch 
thược, 
Câu 
kỷ tử, 
Cúc 
hoa, 
Đan 
bì/
Mẫu 
đơn bì, 
Đương 
quy, 
Hoài 
sơn, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Thục 
địa, 
Sơn 
thù,/
Sơn 
thù du, 
Thạch 
quyết 
minh, 
(Trạch  
tả).

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 2.490
.000.

000

2.490.0
00.000

85 2.490
.000.
000

2.490
.000.
000

24 
tháng

24 
tháng

83 Thục CÔNG 0200572501 45.32 45.326 84 45.32 45.32 24 24 
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địa, 
Hoài 
sơn, 
Đan 
bì/Đơn 
bì/
Mẫu 
đơn bì, 
Bạch 
linh/
Bạch 
phục 
linh/
Phục 
linh, 
Trạch 
tả, Sơn 
thù, 
Câu 
kỷ tử, 
Cúc 
hoa.

 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

6.400 .400 6.400 6.400 tháng tháng

            3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
STT Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do nhà thầu 

không trúng thầu

1 Gừng. CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC QUẢNG NAM 

4001095555 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

2 Thanh cao/ Thanh 
hao, Kim ngân hoa, 
Địa liền, Tía tô, 
Kinh giới, Thích 
gia đằng, Bạc hà.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Thuốc vi phạm chất 
lượng mức độ 2 theo 
Công văn số 1607/
YDCT- QLD ngày 
20/9/2024 của Cục 
Quản lý Y dược cổ 
truyền, được công bố 
trên Trang thông tin 
điện tử của Cục Quản 
lý Y, Dược cổ truyền 
(địa chỉ: 
ydct.moh.gov.vn).

3 Actiso. CÔNG TY CỔ PHẦN 
TÂN VỸ AN 

0108987085 E-HSDT không hợp lệ

4 Actiso. CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI KIẾN TẠO VIỆT 

0314413449 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

5 Actiso. CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 

0314413449 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất
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MẠI KIẾN TẠO VIỆT 

6 Actiso. CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
MỸ 

0101945199 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

7 Actiso. CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC QUẢNG NAM 

4001095555 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

8 Actiso. CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & 
DƯỢC PHẨM TÂM 
TOÀN PHÁT 

0401401489 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

9 Actiso, Biển súc/
Rau đắng đất, Bìm 
bìm/ Bìm bìm biếc, 
(Diệp hạ châu), 
(Nghệ).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
MỸ 

0101945199 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

10 Actiso, Biển súc/
Rau đắng đất, Bìm 
bìm/ Bìm bìm biếc, 
(Diệp hạ châu), 
(Nghệ).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

0500465187 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

11 Actiso, Sài đất, 
Thương nhĩ tử, Kim 
ngân, Hạ khô thảo.

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & 
DƯỢC PHẨM TÂM 
TOÀN PHÁT 

0401401489 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

12 Bạch thược, Bạch 
truật, Cam thảo, 
Diệp hạ châu, 
Đương quy, Đảng 
sâm, Nhân trần, 
Phục linh, Trần bì.

CÔNG TY TNHH BẢO 
AN PHARMA 

0401906955 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

13 Diệp hạ châu. CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

0500465187 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

14 Diệp hạ châu. CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
LONG 

1501057866 - Nguồn gốc nguyên 
liệu Diệp hạ châu (Đã 
yêu cầu làm rõ, nhà 
thầu không làm rõ):
+Không có hợp đồng 
mua bán giữa công ty 
Ba Đình Xanh và ông 
Nguyễn Đình Buông; 
bản cam kết về địa 
điểm nuôi trồng, thu 
hái, khai thác dược 
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liệu không đúng theo 
quy định tại quy định 
tại Thông tư số 
38/2021/TT-BYT ngày 
31/12/2021 của Bộ Y 
tế. 
+ Nhà thầu không 
cung cấp tài liệu 
chứng minh dược liệu 
từ các nhà cung cấp 
được Bộ Y tế hoặc Sở 
Y tế cấp giấy chứng 
nhận sản xuất, kinh 
doanh thuốc từ dược 
liệu. Cụ thể, bổ sung 
giấy chứng nhận sản 
xuất, kinh doanh thuốc 
từ dược liệu của 
CÔNG TY TNHH BA 
ĐÌNH XANH (Mã số 
thuế: 0104896976)

15 Diệp hạ châu. CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
NGUYÊN ANH KHOA 

0311051649 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

16 Diệp hạ châu. CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

0500465187 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

17 Diệp hạ châu. CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC  

0302560110 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

18 Diệp hạ châu, Chua 
ngút, Cỏ nhọ nồi.

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & 
DƯỢC PHẨM TÂM 
TOÀN PHÁT 

0401401489 Thuốc dự thầu không 
đáp ứng yêu cầu của 
nhóm kỹ thuật:
HSMT: Nhóm 2 
"trong thành phần 
công thức thuốc có từ 
50% số lượng thành 
phần dược liệu trở lên 
được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam công 
bố đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn GACP"
HSDT: Không có 
dược liệu đạt được cơ 
quan quản lý dược 
Việt Nam công bố đáp 
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ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn GACP.

19 Diệp hạ châu, Nhân 
trần, Cỏ nhọ nồi, 
Râu ngô/ Râu bắp, 
(Kim ngân hoa), 
(Nghệ).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VACOPHARM 

1100112319 E-HSDT không hợp lệ

20 Diệp hạ châu, Nhân 
trần, Cỏ nhọ nồi, 
Râu ngô/ Râu bắp, 
(Kim ngân hoa), 
(Nghệ).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC KIM ĐÔ 

0301171961 E-HSDT không hợp lệ

21 Diệp hạ châu/ Diệp 
hạ châu đắng, 
Xuyên tâm liên, Bồ 
công anh, Cỏ mực

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 E-HSDT không hợp lệ

22 Kim ngân hoa, Liên 
kiều, Cát cánh, Bạc 
hà, Đạm trúc diệp, 
Cam thảo, Kinh 
giới tuệ/ Kinh giới, 
Ngưu bàng tử, 
(Đạm đậu sị).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

23 Kim ngân hoa, Liên 
kiều, Cát cánh, Bạc 
hà, Đạm trúc diệp, 
Cam thảo, Kinh 
giới tuệ/ Kinh giới, 
Ngưu bàng tử, 
(Đạm đậu sị).

CÔNG TY TNHH 
ĐÔNG NAM DƯỢC 
BẢO LONG 

0301279563 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

24 Kim tiền thảo. CÔNG TY CỔ PHẦN 
TÂN VỸ AN 

0108987085 E-HSDT không hợp lệ

25 Kim tiền thảo. CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

0500465187 Thuốc dự thầu không 
đáp ứng yêu cầu của 
nhóm kỹ thuật
HSMT: Nhóm 1 
"trong thành phần 
công thức thuốc có 
toàn bộ dược liệu 
được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam công 
bố đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn GACP"
HSDT: Không có 
dược liệu đạt được cơ 
quan quản lý dược 
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Việt Nam công bố đáp 
ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn GACP/ Giấy 
chứng nhận GACP hết 
hiệu lực (ngày 
12/1/2025)

26 Kim tiền thảo. CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC  

0302560110 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

27 Kim tiền thảo. CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 E-HSDT không hợp lệ

28 Kim tiền thảo. CÔNG TY TNHH VẠN 
XUÂN 

0302416702 Thuốc dự thầu không 
đáp ứng yêu cầu của 
nhóm kỹ thuật
HSMT: Nhóm 1 
"trong thành phần 
công thức thuốc có 
toàn bộ dược liệu 
được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam công 
bố đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn GACP"
HSDT: Không có 
dược liệu đạt được cơ 
quan quản lý dược 
Việt Nam công bố đáp 
ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn GACP/ Giấy 
chứng nhận GACP hết 
hiệu lực (ngày 
12/1/2025)

29 Kim tiền thảo. CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

0500465187 Thuốc dự thầu không 
đáp ứng yêu cầu của 
nhóm kỹ thuật
HSMT: Nhóm 2 
"trong thành phần 
công thức thuốc có từ 
50% số lượng thành 
phần dược liệu trở lên 
được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam công 
bố đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn GACP"
HSDT: Không có 
dược liệu đạt được cơ 
quan quản lý dược 
Việt Nam công bố đáp 
ứng nguyên tắc, tiêu 
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chuẩn GACP/ Giấy 
chứng nhận GACP hết 
hiệu lực (ngày 
12/1/2025)

30 Kim tiền thảo. CÔNG TY TNHH VẠN 
XUÂN 

0302416702 Thuốc dự thầu không 
đáp ứng yêu cầu của 
nhóm kỹ thuật
HSMT: Nhóm 2 
"trong thành phần 
công thức thuốc có từ 
50% số lượng thành 
phần dược liệu trở lên 
được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam công 
bố đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn GACP"
HSDT: Không có 
dược liệu đạt được cơ 
quan quản lý dược 
Việt Nam công bố đáp 
ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn GACP/ Giấy 
chứng nhận GACP hết 
hiệu lực (ngày 
12/1/2025)

31 Kim tiền thảo, Chỉ 
thực, Nhân trần, 
Hậu phác, Hoàng 
cầm, Bạch mao căn, 
Nghệ, Binh lang, 
Mộc hương, Đại 
hoàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC DANAPHA  

0400102091 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

32 Kim tiền thảo, Râu 
mèo/ Râu ngô.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 E-HSDT không hợp lệ

33 Kim tiền thảo, 
Trạch tả, (Thục 
địa), (Đường kính 
trắng).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3 

0400102077 Thuốc dự thầu không 
đáp ứng yêu cầu của 
nhóm kỹ thuật
HSMT: Nhóm 2 
"trong thành phần 
công thức thuốc có từ 
50% số lượng thành 
phần dược liệu trở lên 
được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam công 
bố đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn GACP"
HSDT: Không có 
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dược liệu đạt được cơ 
quan quản lý dược 
Việt Nam công bố đáp 
ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn GACP/ Giấy 
chứng nhận GACP hết 
hiệu lực (ngày 
12/1/2025)

34 Pygeum africanum. CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SUN 
RISE  

0313515938 Nhà thầu không cung 
cấp tài liệu chứng 
minh nguồn gốc xuất 
xứ theo quy định của 
E-HSMT

35 Sài hồ, Bạch truật, 
Gừng tươi, Bạch 
linh, Đương quy, 
Bạch thược, Cam 
thảo, Bạc hà.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Thuốc có giá chào 
thầu vượt giá kế hoạch

36 Độc hoạt, Phòng 
phong, Tang ký 
sinh, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Trinh nữ, 
Hồng hoa, Bạch 
chỉ, Tục đoạn, Bổ 
cốt chỉ.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VACOPHARM 

1100112319 E-HSDT không hợp lệ

37 Độc hoạt, Phòng 
phong, Tang ký 
sinh, Tần giao, 
Bạch thược, Ngưu 
tất, Sinh địa/ Thục 
địa, Cam thảo, Đỗ 
trọng, Tế tân, Quế 
nhục, Nhân sâm/
Đảng sâm, Đương 
quy, Xuyên khung.

CÔNG TY TNHH VẠN 
XUÂN 

0302416702 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

38 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân (Dây đau 
xương), Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

0500465187 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất
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thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

39 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân (Dây đau 
xương), Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3 

0400102077 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

40 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân (Dây đau 
xương), Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Nhà thầu không chứng 
minh được tiêu chí 
I.9.3 (sau khi đã làm 
rõ 2 lần): mặt hàng 
thuốc tham dự thầu 
được sản xuất từ dược 
liệu có nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng:
- Chưa có Bản cam kết 
về địa điểm nuôi 
trồng, thu hái của Lê 
Văn Thanh và Bùi Thị 
Ngọc Thúy để chứng 
minh nguồn gốc, xuất 
xứ của các dược liệu: 
Xuyên khung, Tang ký 
sinh, Độc hoạt, Quế.
- Chưa có Hợp đồng 
giữa nhà sản xuất 
(Công ty cổ phần dược 
phẩm Hà Nam) và đơn 
vị nhập khẩu (Dân 
Lợi)
- Chưa có C/O và hợp 
đồng giữa nhà sản 
xuất (Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Nam) 
với đơn vị nhập khẩu 
(C/ O nhà thầu cung 
cấp không thể hiện 
đơn vị nhập khẩu, chỉ 
để xxxxx) để chứng 
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minh nguồn gốc xuất 
xứ của các dược liệu: 
Tần giao và Tế tân.

41 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân (Dây đau 
xương), Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & 
DƯỢC PHẨM TÂM 
TOÀN PHÁT 

0401401489 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

42 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân (Dây đau 
xương), Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

CÔNG TY TNHH 
ĐÔNG NAM DƯỢC 
BẢO LONG 

0301279563 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

43 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân (Dây đau 
xương), Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3 

0400102077 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

44 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 

3700313652 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất
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phong, Đương quy, 
Tế tân (Dây đau 
xương), Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

FITOPHARMA 

45 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân (Dây đau 
xương), Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

CÔNG TY TNHH 
ĐÔNG NAM DƯỢC 
BẢO LONG 

0301279563 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

46 Hà thủ ô đỏ, Thổ 
phục linh, Thương 
nhĩ tử, Hy Thiêm, 
Thiên niên kiện, 
Đương quy, Huyết 
giác, (Phòng kỷ).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Thuốc có giá chào 
thầu vượt giá kế hoạch

47 Hy thiêm, Thiên 
niên kiện.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3 

0400102077 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

48 Hy thiêm, Thiên 
niên kiện.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

49 Hy thiêm, Thiên 
niên kiện.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC QUẢNG NAM 

4001095555 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

50 Mã tiền chế, Độc 
hoạt, Xuyên khung, 
Tế tân, Phòng 
phong, Quế chi, Hy 
thiêm, Đỗ trọng, 
Đương quy, Tần 
giao, Ngưu tất.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
VIỆT 

4300213253 Thuốc dự thầu không 
đáp ứng yêu cầu của 
nhóm kỹ thuật
HSMT: Nhóm 2 
"trong thành phần 
công thức thuốc có từ 
50% số lượng thành 
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phần dược liệu trở lên 
được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam công 
bố đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn GACP"
HSDT: Không có 
dược liệu đạt được cơ 
quan quản lý dược 
Việt Nam công bố đáp 
ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn GACP

51 Bạch truật, Mộc 
hương, Hoàng 
Đằng, Hoài sơn/
Sơn Dược, Trần bì, 
Hoàng liên, Bạch 
linh, Sa nhân, Bạch 
thược, Cam thảo, 
Đảng sâm.

CÔNG TY TNHH 
ĐÔNG DƯỢC PHÚC 
HƯNG 

0500389063 Thuốc có giá chào 
thầu vượt giá kế hoạch

52 Bạch truật, Mộc 
hương, Hoàng liên, 
Cam thảo, Bạch 
linh, Đảng sâm, 
Thần khúc, Trần bì, 
Sa nhân, Mạch nha, 
Sơn tra, Hoài sơn/
Sơn dược, Nhục 
đậu khấu.

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

53 Bạch truật, Phục 
thần/ Bạch linh, 
Hoàng kỳ, Toan táo 
nhân, Nhân sâm/
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, (Long nhãn), 
(Đại táo).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CÔNG 
NGHỆ CAO ABIPHA 

0107469570 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

54 Bạch truật, Phục 
thần/ Bạch linh, 
Hoàng kỳ, Toan táo 
nhân, Nhân sâm/
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, (Long nhãn), 
(Đại táo).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

0500465187 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

55 Bạch truật, Phục CÔNG TY CỔ PHẦN 0200572501 Nhà thầu không xếp 
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thần/ Bạch linh, 
Hoàng kỳ, Toan táo 
nhân, Nhân sâm/
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, (Long nhãn), 
(Đại táo).

DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG 3 

hạng thứ nhất

56 Bạch truật, Phục 
thần/ Bạch linh, 
Hoàng kỳ, Toan táo 
nhân, Nhân sâm/
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, (Long nhãn), 
(Đại táo).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3 

0400102077 Thuốc dự thầu không 
đáp ứng yêu cầu của 
nhóm kỹ thuật
HSMT: Nhóm 2 
"trong thành phần 
công thức thuốc có từ 
50% số lượng thành 
phần dược liệu trở lên 
được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam công 
bố đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn GACP"
HSDT: Không đạt 
50% dược liệu được 
cơ quan quản lý dược 
Việt Nam công bố đáp 
ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn GACP.

57 Cam thảo, Đảng 
sâm, Dịch chiết 
men bia.

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & 
DƯỢC PHẨM TÂM 
TOÀN PHÁT 

0401401489 Thuốc dự thầu không 
đáp ứng yêu cầu của 
nhóm kỹ thuật
:
HSMT: Nhóm 2 
"trong thành phần 
công thức thuốc có từ 
50% số lượng thành 
phần dược liệu trở lên 
được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam công 
bố đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn GACP"

HSDT: Không có 
dược liệu đạt được cơ 
quan quản lý dược 
Việt Nam công bố đáp 
ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn GACP.

58 Lá khôi, Dạ cẩm, 
Cỏ hàn the, Khổ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 

1300382591 E-HSDT không hợp lệ
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sâm, Ô tặc cốt. TRE 

59 Nhân sâm/ Đảng 
sâm, Hoàng kỳ, 
Đương quy, Bạch 
truật, Thăng ma, 
Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, (Sinh 
khương), (Đại táo).

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & 
DƯỢC PHẨM TÂM 
TOÀN PHÁT 

0401401489 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

60 Mộc hương, Hoàng 
liên/Berberin, (Xích 
thược/ Bạch thược), 
(Ngô thù du).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CÔNG 
NGHỆ CAO ABIPHA 

0107469570 Lý do không đạt: 
Thuốc dự thầu không 
đáp ứng yêu cầu của 
hồ sơ mời thầu về 
dạng bào chế 
HSMT: Viên nang.
HSDT: Viên nén bao 
phim.

61 Mộc hương, Hoàng 
liên/Berberin, (Xích 
thược/ Bạch thược), 
(Ngô thù du).

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & 
DƯỢC PHẨM TÂM 
TOÀN PHÁT 

0401401489 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

62 Nghệ vàng. CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

63 Nhân sâm/ Đảng 
sâm, Hoàng kỳ, 
Đương quy, Bạch 
truật, Thăng ma, 
Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, (Sinh 
khương), (Đại táo).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI KIẾN TẠO VIỆT 

0314413449 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

64 Nhân sâm/ Đảng 
sâm, Hoàng kỳ, 
Đương quy, Bạch 
truật, Thăng ma, 
Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, (Sinh 
khương), (Đại táo).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

65 Nhân sâm/ Đảng 
sâm, Hoàng kỳ, 
Đương quy, Bạch 
truật, Thăng ma, 
Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, (Sinh 
khương), (Đại táo).

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

66 Đan sâm, Tam thất, 
Borneol/ Băng 

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 

3700313652 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất
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phiến/Camphor. FITOPHARMA 

67 Đăng tâm thảo, Táo 
nhân, Thảo quyết 
minh, Tâm sen.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 
TRE 

1300382591 E-HSDT không hợp lệ

68 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 
TRE 

1300382591 E-HSDT không hợp lệ

69 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY CP DƯỢC 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 
QUẢNG NAM 

4000941332 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

70 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3 

0400102077 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

71 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3 

0400102077 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

72 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

73 Đương quy, Bạch 
quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VACOPHARM 

1100112319 E-HSDT không hợp lệ

74 Hoài sơn, Liên 
nhục, Liên tâm, Lá 
dâu, Lá vông, Bá tử 
nhân, Toan táo 
nhân, Long nhãn.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG 3 

0200572501 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

75 Hồng hoa, Đương 
quy, Sinh địa, Sài 
hồ, Cam thảo, Xích 
thược, Xuyên 
khung, Chỉ xác, 
Ngưu tất, Bạch quả, 
(Đào nhân), (Cát 
cánh).

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM NGUYỄN 
DƯƠNG 

0303760507 Thuốc có giá chào 
thầu vượt giá kế hoạch

76 Lạc tiên, Vông 
nem, Lá dâu/ Tang 
diệp.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Thuốc có giá chào 
thầu vượt giá kế hoạch

77 Toan táo nhân, Tri 
mẫu, Phục linh, 
Xuyên khung, Cam 
thảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VACOPHARM 

1100112319 E-HSDT không hợp lệ

78 Bách bộ. CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VŨ DUY 

0305458789 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

79 Bách bộ. CÔNG TY CỔ PHẦN 0104237003 Nhà thầu không xếp 
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THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM - THIẾT BỊ Y TẾ 
- HOÁ CHẤT HÀ NỘI 

hạng thứ nhất

80 Bách bộ. CÔNG TY TNHH 
ĐÔNG DƯỢC PHÚC 
HƯNG 

0500389063 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

81 Lá thường xuân. CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VIAN 

0102885697 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

82 Lá thường xuân. CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC  

0302560110 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

83 Lá thường xuân. CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

84 Lá thường xuân. CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM NGUYỄN 
DƯƠNG 

0303760507 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

85 Đương quy, Bạch 
truật, Nhân sâm/
Đảng sâm, Quế 
nhục, Thục địa, 
Cam thảo, Hoàng 
kỳ, Phục linh/ Bạch 
linh, Xuyên khung, 
Bạch thược.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

0500465187 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

86 Đương quy, Bạch 
truật, Nhân sâm/
Đảng sâm, Quế 
nhục, Thục địa, 
Cam thảo, Hoàng 
kỳ, Phục linh/ Bạch 
linh, Xuyên khung, 
Bạch thược.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

0500465187 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

87 Đương quy, Bạch 
truật, Nhân sâm/
Đảng sâm, Quế 
nhục, Thục địa, 
Cam thảo, Hoàng 
kỳ, Phục linh/ Bạch 
linh, Xuyên khung, 
Bạch thược.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC  

0302560110 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

88 Đương quy, Bạch 
truật, Nhân sâm/
Đảng sâm, Quế 
nhục, Thục địa, 
Cam thảo, Hoàng 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 
VIỆT Á 

0104563656 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



kỳ, Phục linh/ Bạch 
linh, Xuyên khung, 
Bạch thược.

89 Bột bèo hoa dâu. Công ty Cổ phần Nhi 
khoa Việt Nam 

0109056515 E-HSDT không hợp lệ

90 Đương quy, Xuyên 
khung, Thục địa, 
Bạch thược, Nhân 
sâm/ Đảng sâm, 
Bạch linh/ Phục 
linh, Bạch truật, 
Cam thảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VŨ DUY 

0305458789 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

91 Đương quy, Xuyên 
khung, Thục địa, 
Bạch thược, Nhân 
sâm/ Đảng sâm, 
Bạch linh/ Phục 
linh, Bạch truật, 
Cam thảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 E-HSDT không hợp lệ

92 Đương quy, Xuyên 
khung, Thục địa, 
Bạch thược, Nhân 
sâm/ Đảng sâm, 
Bạch linh/ Phục 
linh, Bạch truật, 
Cam thảo.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

93 Hà thủ ô đỏ/ Ngưu 
tất, (Bạch thược/
Xích thược), Đương 
quy, Xuyên khung, 
Ích mẫu, Thục địa/
Sinh địa, (Hồng 
hoa), (Đan sâm).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
LONG 

1501057866 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

94 Hoàng kỳ, Đương 
quy, Kỷ tử.

CÔNG TY TNHH 
ĐÔNG DƯỢC PHÚC 
HƯNG 

0500389063 Nhà thầu được đánh 
giá ngang nhau, đã xử 
lý theo Khoản 18 Điều 
131 Nghị định 
24/2024/NĐ-CP

95 Tam thất. CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

0500465187 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

96 Tam thất. CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 

0500465187 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất
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THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT 

97 Thục địa, Hoài sơn, 
Sơn thù, Đan bì/
Mẫu đơn bì, Bạch 
linh/ Phục linh, 
Trạch tả.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 E-HSDT không hợp lệ

98 Liên kiều, Kim 
ngân hoa, Hoàng 
cầm, Menthol, 
Eucalyptol, 
Camphor.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 E-HSDT không hợp lệ

99 Tân di/ Tân di hoa, 
Cảo bản, Bạch chỉ, 
Phòng phong, Tế 
tân, Xuyên khung, 
Thăng ma, Cam 
thảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VACOPHARM 

1100112319 E-HSDT không hợp lệ

100 Tân di hoa, Thăng 
ma, Xuyên khung, 
Bạch chỉ, Cam 
thảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 E-HSDT không hợp lệ

101 Thục địa, Hoài sơn, 
Đan bì/Đơn bì/Mẫu 
đơn bì, Bạch linh/
Bạch phục linh/
Phục linh, Trạch tả, 
Sơn thù, Câu kỷ tử, 
Cúc hoa.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 E-HSDT không hợp lệ

102 Thục địa, Hoài sơn, 
Đan bì/Đơn bì/Mẫu 
đơn bì, Bạch linh/
Bạch phục linh/
Phục linh, Trạch tả, 
Sơn thù, Câu kỷ tử, 
Cúc hoa.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

103 Tinh dầu tràm/
Cineol, Tinh dầu 
gừng, Tinh dầu tần, 
Menthol, 
(Eucalyptol).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 E-HSDT không hợp lệ

104 Ô đầu, Mã tiền/Địa 
liền, Thiên niên 
kiện, Quế nhục/Quế 
chi, Đại hồi, Huyết 
giác, Tinh dầu Long 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 
TRE 

1300382591 E-HSDT không hợp lệ
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não, Methyl 
salicylat.

            4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
ST
T

Mã 
phầ
n 

(lô)

Mã 
thuố

c

Tên 
thuố

c

Tên 
hoạt 
chất

/
Tên 
thàn

h 
phầ
n 

của 
thuố

c

Nồn
g 

độ, 
hàm 
lượ
ng

Đườ
ng 

dùn
g

Dạn
g 

bào 
chế

Quy 
các
h

Nhó
m 

thuố
c

Hạn 
dùn
g 

(Tuổ
i 

thọ)

GĐ
KLH

 
hoặc

 
GP
NK

Tên 
cơ 
sở 

sản 
xuất

Xuất
 xứ

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượ
ng

Đơn 
giá 
trún

g 
thầu

 
(VN
D)

Thà
nh 
tiền

Tiến
 độ 
cung
 cấp

1 PP2
500
051
295

1 Trà 
gừn
g

Gừn
g 
tươi 
(Rhi
zom
a 
Zing
iberi
s)

Mỗi 
3 g 
cốm 
chứa
: 
gừng
 tươi 
1,6g

Uốn
g

Cốm
 trà

Hộp 
10 
Túi 
x 3g

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2508
1-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
công
 
nghệ
 cao 
Trap
haco

Việt 
Na
m

Túi 23.0
00

1.00
0

23.0
00.0
00

24 
thán
g

2 PP2
500
051
296

2 Cảm 
mạo 
thôn
g

Bột 
Hoắc
 
hươn
g; 
Bột 
lá 
Tía 
tô; 
Cao 
khô 
dược
 liệu 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
119
1mg 
dược
 liệu 
bao 
gồm:
 
Bạch
  
chỉ; 
Bạch
 
linh; 

Mỗi 
viên 
nén 
bao 
phim
 
chứa
: 
Bột 
Hoắc
 
hươn
g 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
210 
mg) 
176 
mg; 
Bột 
lá 
Tía 
tô 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
2vỉ 
x 12 
viên

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD- 
3292
1-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Trườ
ng 
Thọ

Việt 
Na
m

Viên 2.94
0

1.50
0

4.41
0.00
0

24 
thán
g
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Đại 
phúc
 bì; 
Thư
ơng 
truật
; 
Hậu 
phác
; 
Trần 
bì; 
Cam 
thảo;
 Cát 
cánh
; 
Bán 
hạ 
bắc 
(chế)
; 
Can 
khư
ơng)

lá 
Tía 
tô: 
175 
mg) 
148 
mg; 
Cao 
khô 
dược
 liệu 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
1191
 mg 
dược
 liệu 
bao 
gồm:
 
Bạch
 chỉ: 
140 
mg; 
Bạch
 
linh: 
175 
mg; 
Đại 
phúc
 bì: 
175 
mg; 
Thư
ơng 
truật
: 
175 
mg; 
Hậu 
phác
: 
140 
mg; 
Trần 
bì: 
105 
mg; 
Cam 
thảo:
 53 
mg; 
Cát 
cánh
: 88 
mg; 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



Bán 
hạ 
bắc 
(chế)
: 
105 
mg; 
Can 
khươ
ng: 
35 
mg) 
315 
mg

3 PP2
500
051
297

3 Pana
xant
i

Sài 
hồ, 
Tiền 
hồ, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Chỉ 
xác, 
Khư
ơng 
hoạt,
 Độc 
hoạt,
 
Phục
 
linh, 
Cát 
cánh
, 
Đản
g 
sâm, 
Cam 
thảo
.

260m
g; 
260m
g; 
195m
g; 
195m
g; 
260m
g; 
260m
g; 
260m
g; 
260m
g; 
130m
g; 
130
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
3124
9-18

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Việt 
(Đôn
g 
Dượ
c 
Việt
)

Việt 
Na
m

Viên 2.00
0

3.95
0

7.90
0.00
0

24 
thán
g

4 PP2
500
051
300

6 Cyna
 
Extr
a

Acti
so.

Mỗi 
2g 
chứa
 cao 
đặc 
Acti
so 
(tươ
ng 
đươn
g 
100g
 lá 
tươi 
Acti
so) 
2,5g

Uốn
g

Thuố
c 
cốm

Hộp 
30 
gói 
x 2g

Nhó
m 1

24 
thán
g

VD-
3314
0-19

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
dược
 
Lâm 
Đồn
g - 
Lado
phar

Việt 
Na
m

Gói 12.0
00

3.60
0

43.2
00.0
00

24 
thán
g
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5 PP2
500
051
301

8 Thuố
c 
uống
 
Acti
sô

Acti
so.

Mỗi 
ống 
10ml
 
chứa
 cao 
đặc 
Acti
so 
(tươ
ng 
đươn
g 
20g 
lá 
tươi 
Acti
so) 
0,2g

Uốn
g

Dun
g 
dịch 
uốn
g

Hộp 
10 
ống, 
20 
ống 
x 
10m
l

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
3105
5-18

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
dược
 
Lâm 
Đồn
g - 
Lado
phar

Việt 
Na
m

Ống 27.5
00

1.85
0

50.8
75.0
00

24 
thán
g

6 PP2
500
051
302

9 Cyna
phyt
ol

Acti
so.

Cao 
khô 
Acti
sô 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
12,6
g lá 
tươi 
Acti
sô) 
300
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 1

36 
thán
g

VD-
3409
0-20

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
dược
 
Lâm 
Đồn
g - 
Lado
phar

Việt 
Na
m

Viên 12.2
00

650 7.93
0.00
0

24 
thán
g

7 PP2
500
051
303

12 Boga
nic 
Fort
e

Cao 
khô 
Acti
sô 
EP 
(Ext
ract
um 
Cyna
rae 
siccu
s), 
Cao 
khô 
Rau 
đắng
 đất 
8:1 
(Ext
ract
um 
Herb
a 
Glini

Cao 
khô 
Acti
sô 
EP 
(Ext
ract
um 
Cyna
rae 
siccu
s) 
170m
g, 
Cao 
khô 
Rau 
đắng
 đất 
8:1 
(Ext
ract
um 
Herb

Uốn
g

Viên 
nang
 
mề
m

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

Nhó
m 1

24 
thán
g

VD-
1979
1-13

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
công
 
nghệ
 cao 
Trap
haco

Việt 
Na
m

Viên 2.87
0.39
0

1.53
0

4.39
1.69
6.70
0

24 
thán
g
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oppos
itifol
ii 
siccu
s) , 
Cao 
khô 
Bìm 
bìm 
(Ext
ract
um 
Sem
en 
Pharb
itidi
s 
siccu
s) 
(Hà
m 
lượn
g 
acid 
chlo
roge
nic 
≥ 
0,8
%)

a 
Glini
 
oppos
itifol
ii 
siccu
s) 
128m
g, 
Cao 
khô 
Bìm 
bìm 
(Ext
ract
um 
Sem
en 
Pharb
itidi
s 
siccu
s) 
(Hà
m 
lượn
g 
acid 
chlo
roge
nic 
≥ 
0,8%
) 
13,
6mg

8 PP2
500
051
304

14 Live
rbil

Acti
so, 
Rau 
đắng
 đất, 
Bìm 
bìm 
biếc, 
Diệp
 hạ 
châu
.

Cao 
đặc 
Acti
sô 
40m
g 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
Acti
sô 
400m
g); 
Cao 
đặc 
Bìm 
bìm 
biếc 
40m
g 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2361
7-15

Chi 
nhán
h 
công
 ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
OPC
 tại 
Bình
 
Dươ
ng - 
Nhà 
máy 
dược
 

Việt 
Na
m

Viên 4.00
0

798 3.19
2.00
0

24 
thán
g
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(tươ
ng 
đươn
g 
với 
Bìm 
bìm 
biếc 
400m
g); 
Cao 
đặc 
Râu 
đắng
 đất-
Diệp
 hạ 
châu 
80m
g 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
Rau 
đắng
 đất 
400m
g, 
Diệp
 hạ 
châu 
400
mg)

phẩ
m 
OP
C

9 PP2
500
051
305

15 Chor
latc
yn

Acti
so, 
Cao 
mật 
lợn 
khô, 
Tỏi, 
Than
 
hoạt 
tính.

Cao 
mật 
lợn 
khô 
50mg
; Tỏi 
khô 
50mg
; 
Cao 
đặc 
Acti
sô 
(tươ
ng 
đươn
g 
100
0mg 
Acti
sô) 
125m
g; 
Than

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
4 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

GC-
269-
17

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
trun
g 
ương
 
Medi
plan
tex

Việt 
Na
m

Viên 383.
368

2.49
9

958.
036.
632

24 
thán
g
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hoạt 
tính 
25m
g

10 PP2
500
051
306

18 Tiog
a 
Liqu
id

Acti
so, 
Sài 
đất, 
Thư
ơng 
nhĩ 
tử, 
Kim 
ngân
, Hạ 
khô 
thảo
.

Mỗi 
10ml
 
dung
 
dịch 
chiết
 từ 
dược
 liệu 
tươn
g 
đươn
g: 
Cao 
đặc 
Acti
so 
(tươ
ng 
đươn
g 
3,5g 
lá 
tươi 
Acti
so) 
0,1g;
 
Dịch
 
chiết
 từ 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
2,4m
l 
(Tươ
ng 
đươn
g: 
Sài 
đất 
3g; 
Thư
ơng 
nhĩ 
tử 
1g; 
Kim 
ngân
 

Uốn
g

Dun
g 
dịch 
uốn
g

Hộp 
20 
ống 
x 10 
ml

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
3265
1-19

Chi 
Nhá
nh 
Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Trườ
ng 
Thọ

Việt 
Na
m

Ống 18.9
52

5.00
0

94.7
60.0
00

24 
thán
g
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cuộn
g 
2,5g;
 Hạ 
khô 
thảo 
0,5g
)

11 PP2
500
051
307

19 Tiog
a

Cao 
khô 
dược
 liệu 
tươn
g 
đươn
g: 
Cao 
đặc 
Acti
so, 
Sài 
đất, 
Thư
ơng 
nhĩ 
tử, 
Kim 
ngân
 
hoa, 
Hạ 
khô 
thảo

Mỗi 
viên 
chứa
 162 
mg 
cao 
khô 
dược
 liệu 
tươn
g 
đươn
g: 
Cao 
đặc 
Acti
so 
33,3
3 
mg; 
Sài 
đất 
1,0 
g; 
Thư
ơng 
nhĩ 
tử 
0,34 
g; 
Kim 
ngân
 hoa 
0,25 
g; 
Hạ 
khô 
thảo 
0,17 
g

Uốn
g

Viên 
bao 
đườ
ng

Hộp 
2vỉ 
x 20 
viên

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
2919
7-18

Chi 
nhán
h 
Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Trườ
ng 
Thọ

Việt 
Na
m

Viên 66.0
16

950 62.7
15.2
00

24 
thán
g

12 PP2
500
051
308

20 Bài 
thạc
h 
Trườ
ng 
Phú
c

Bạch
 
mao 
căn, 
Đươ
ng 
quy, 
Kim 
tiền 
thảo,
 Xa 

 0,8g
; 
0,8g;
 
3,2g
;0,8g
; 
0,4g;
 
0,8g
.

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
2 vỉ, 
3 vỉ, 
6 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3259
0-19

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
thảo 
Hoà
ng 
Thà
nh

Việt 
Na
m

Viên 796.
800

2.04
5

1.62
9.45
6.00
0

24 
thán
g
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tiền 
tử, 
Ý 
dĩ, 
Sinh 
địa.

13 PP2
500
051
309

21 Rive
cadu
s

Bạch
 
thượ
c, 
Bạch
 
truật
, 
Cam 
thảo,
 
Diệp
 hạ 
châu
, 
Đươ
ng 
quy, 
Đản
g 
sâm, 
Nhâ
n 
trần, 
Phục
 
linh, 
Trần 
bì.

Cao 
khô 
hỗn 
hợp 
dược
liệu 
462
mg 
tươn
g 
đươn
gvới
: 
Bạch
 
thượ
c 
420
mg;
Bạch
 
truật 
420m
g; 
Cam
thảo 
420m
g; 
Diệp
 hạ 
châu
840m
g; 
Đản
g 
sâm
420m
g; 
Đươ
ng 
quy4
20mg
; 
Nhâ
n 
trần 
840
mg;P
hục 
linh 
420m
g; 
Trần 

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-002
10-2
4

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Côn
g 
nghệ
 cao 
Abi
pha

Việt 
Na
m

Viên 402.
824

2.95
5

1.19
0.34
4.92
0

24 
thán
g
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bì42
0mg
.

14 PP2
500
051
310

23 Dida
la

Cao 
khô 
lá 
dâu 
tằm.

570
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2447
3-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
trun
g 
ương
 
Medi
plan
tex

Việt 
Na
m

Viên 180.
000

2.49
9

449.
820.
000

24 
thán
g

15 PP2
500
051
311

24 Phyl
lanth
i

Diệp
 hạ 
châu
.

Mỗi 
gói 
3g 
chứa
 Cao 
khô 
Diệp
 hạ 
châu 
(tươ
ng 
đươn
g 
500
0mg 
dược
 liệu 
Diệp
 hạ 
châu
) 
500
mg

Uốn
g

Thuố
c 
cốm

Hộp 
20 
gói 
x 3g

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3100
0-18

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 TM 
Dượ
c 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Gói 36.2
74

2.20
0

79.8
02.8
00

24 
thán
g

16 PP2
500
051
312

25 Diệp
 hạ 
châu

Diệp
 hạ 
châu
.

Cao 
đặc 
Diệp
 hạ 
châu 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
1g 
Diệp
 hạ 
châu
) 
150
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
1 túi 
5 vỉ 
x 20 
viên

Nhó
m 1

36 
thán
g

VD-
3369
0-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Viên 82.8
60

500 41.4
30.0
00

24 
thán
g

17 PP2 27 Nhu Cao 125 Uốn Viên Hộp Nhó 36 VD- Côn Việt Viên 3.26 610 1.99 24 
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500
051
313

ận 
gan 
P/H

đặc 
Diệp
 hạ 
châu 
(Diệ
p hạ 
châu
); 
Cao 
đặc 
Bồ 
bồ 
(Bồ 
bồ); 
Cao 
đặc 
Chi 
tử 
(Chi 
tử).

mg 
(1,25
g); 
100
mg 
(1g);
 
25m
g 
(0,2
5g).

g nén 
bao 
đườ
ng

5 vỉ 
x 20 
viên

m 3 thán
g

2499
8-16

g ty 
TNH
H 
Đôn
g 
Dượ
c 
Phúc
 
Hưn
g

Na
m

6.17
9

2.36
9.19
0

thán
g

18 PP2
500
051
314

28 Bình
 can

Diệp
 hạ 
châu
, Bồ 
công
 
anh, 
Nhâ
n 
trần.

Cao 
khô 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
( tư
ơng 
ứng: 
Diệp
 hạ 
châu 
2g, 
Nhâ
n 
trần 
2g, 
Bồ 
công
 anh 
1g) 
480 
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3252
1-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Me 
Di 
Sun

Việt 
Na
m

Viên 50.0
00

1.36
5

68.2
50.0
00

24 
thán
g

19 PP2
500
051
316

30 Mát 
gan 
giải 
độc 
- HT

Diệp
 hạ 
châu
; 
Nhâ
n 
trần; 
Nhọ 
nồi; 
Râu 
ngô; 
Kim 
ngân
 
hoa; 
Ngh

10ml
 siro 
chứa
: 
Diệp
 hạ 
châu 
600m
g ; 
Nhâ
n 
trần 
500m
g; 
Nhọ 
nồi 

Uốn
g

Siro Hộp 
20 
ống 
x 
10m
l

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2276
0-15

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 Hà 
Tĩnh
.

Việt 
Na
m

Ống 11.5
00

3.19
2

36.7
08.0
00

24 
thán
g
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ệ 600m
g; 
Râu 
ngô 
1g; 
Kim 
ngân
 hoa 
600m
g; 
Ngh
ệ 
240
mg

20 PP2
500
051
319

33 Met
rad

Diệp
 hạ 
châu 
đắng
, 
Nhâ
n 
trần, 
Cỏ 
nhọ 
nồi, 
Râu 
bắp

Cao 
khô 
Diệp
 hạ 
châu 
đắng
 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
1g 
Diệp
 hạ 
châu 
đắng
) 
100m
g;  
Cao 
khô 
Nhâ
n 
trần 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
1,3g 
Nhâ
n 
trần) 
130m
g;  
Cao 
khô 
Cỏ 
nhọ 
nồi 
(tươ
ng 
đươn
g 

Uốn
g

Viên 
nang
 
mề
m

Hộp 
6 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2799
0-17

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Phư
ơng 
Đôn
g - 
Chi 
nhán
h 1

Việt 
Na
m

Viên 18.4
00

1.40
7

25.8
88.8
00

24 
thán
g
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với 
0,5 
g Cỏ 
nhọ 
nồi) 
50mg
; 
Cao 
khô 
Râu 
bắp 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
0,5g 
Râu 
bắp) 
50m
g

21 PP2
500
051
321

35 Ngâ
n 
kiều 
giải 
độc 
Abi
pha

Kim 
ngân
 
hoa, 
Cát 
cánh
, 
Liên 
kiều,
 Bạc 
hà, 
Kinh
 giới 
tuệ, 
Đạm
 đậu 
sị, 
Ngư
u 
bàng
 tử, 
Đạm
 trúc 
diệp,
 
Cam 
thảo
.

Kim 
ngân
 hoa 
200m
g; 
Cát 
cánh 
80mg
; 
Liên 
kiều 
200m
g; 
Bạc 
hà 
120m
g; 
Kinh
 giới 
tuệ 
80mg
; 
Đạm
 đậu 
sị 
100m
g; 
Ngư
u 
bàng
 tử 
120m
g; 
Đạm
 trúc 
diệp 
80mg
; 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-000
88-2
2

CÔN
G 
TY 
CỔ 
PHẦ
N 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
CÔN
G 
NGH
Ệ 
CAO
 
ABI
PH
A

Việt 
Na
m

Viên 28.6
00

612,
5

17.5
17.5
00

24 
thán
g
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Cam 
thảo 
100
mg

22 PP2
500
051
323

38 Kim 
tiền 
thảo

Kim 
tiền 
thảo
.

Cao 
khô 
kim 
tiền 
thảo 
10:1 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
1,2g 
kim 
tiền 
thảo)
 
120
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
đườ
ng

Hộp 
1 lọ 
x 
100 
viên

Nhó
m 1

24 
thán
g

VD-
3097
3-18

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Viên 174.
080

350 60.9
28.0
00

24 
thán
g

23 PP2
500
051
325

40 Bài 
thạc
h 
Abi
pha

 Kim
 tiền 
thảo,
 
Nhâ
n 
trần, 
Hoà
ng 
cầm, 
Nghệ
, 
Binh
 
lang 
, 
Chỉ 
thực,
 Hậu 
phác
, 
Bạch
 
mao 
căn, 
Mộc 
hươn
g, 
Đại 
hoàn
g 

Cao 
khô 
Kim 
tiền 
thảo:
 
90m
g 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
1g 
Kim 
tiền 
thảo)
 Cao 
khô 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
230
mg 
(tươ
ng 
đươn
g 
với: 
Nhâ
n 
trần 
250m
g; 
Hoà
ng 

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-000
87-2
2

CÔN
G 
TY 
CỔ 
PHẦ
N 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
CÔN
G 
NGH
Ệ 
CAO
 
ABI
PH
A

Việt 
Na
m

Viên 2.12
8.75
5

409,
5

871.
725.
172,
5

24 
thán
g
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cầm 
150m
g; 
Ngh
ệ 
250m
g; 
Binh
 
lang 
100m
g; 
Chỉ 
thực 
100m
g; 
Hậu 
phác 
100m
g; 
Bạch
 
mao 
căn 
500m
g) 
Bột 
Mộc 
hươn
g 
100m
g; 
Bột 
Đại 
hoàn
g 
50m
g

24 PP2
500
051
331

48 Pias
cled
ine

Cao 
toàn 
phần
 
khôn
g xà 
phòn
g 
hóa 
quả 
bơ 
và 
dầu 
đậu 
nành
 
300m
g; 
(Tươ
ng 
ứng: 

300
mg 
(100
mg 
+ 
200
mg)

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
1 vỉ 
x 15 
viên

Nhó
m 4

36 
thán
g

3002
1072
6524
 
(VN
-165
40-1
3)

Labo
ratoi
res 
Expa
nsci
ence

Phá
p

Viên 19.8
66

12.0
00

238.
392.
000

24 
thán
g
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phần
 
khôn
g xà 
phòn
g 
hóa 
dầu 
quả 
bơ 
100m
g; 
phần
 
khôn
g xà 
phòn
g 
hóa 
dầu 
đậu 
nành
 
200
mg)

25 PP2
500
051
333

51 Phon
g tê 
thấp

Độc 
hoạt,
 
Phòn
g 
phon
g, 
Tang
 ký 
sinh, 
Tần 
giao,
 
Bạch
 
thượ
c, 
Ngư
u 
tất, 
Sinh 
địa/
Thục
 địa, 
Cam 
thảo,
 Đỗ 
trọng
, Tế 
tân, 
Quế 
nhục
, 
Nhâ

Cao 
đặc 
tổng 
hợp 
(tươ
ng 
ứng 
với 
các 
dược
 
liệu: 
độc 
hoạt,
 
phòn
g 
phon
g, 
tang 
ký 
sinh, 
đỗ 
trọng
, 
ngưu
 tất, 
tần 
giao,
 sinh 
địa, 
bạch 
thượ
c, 

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
10 
vỉ x 
20 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

V32
0-
H12
-13

Côn
g ty 
TNH
H 
DP 
Hà 
Thà
nh

Việt 
Na
m

Viên 80.0
00

680 54.4
00.0
00

24 
thán
g
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n 
sâm/
Đản
g 
sâm, 
Đươ
ng 
quy, 
Xuy
ên 
khun
g.

cam 
thảo,
 tế 
tân, 
quế 
nhục
, 
nhân
 
sâm, 
đươn
g 
quy, 
xuyê
n 
khun
g) 
170
mg

26 PP2
500
051
334

52 Vpho
nsta
r

Độc 
hoạt,
 
Phòn
g 
phon
g, 
Tang
 ký 
sinh, 
Tần 
giao,
 
Bạch
 
thượ
c, 
Ngư
u 
tất, 
Sinh 
địa, 
Cam 
thảo,
 Đỗ 
trọng
, Tế 
tân, 
Quế 
nhục
, 
Nhâ
n 
sâm, 
Đươ
ng 
quy, 
Xuy
ên 
khu

Cao 
khô 
hỗn 
hợp 
410
mg 
(tươ
ng 
đươn
g 
với: 
330m
g; 
330m
g; 
330m
g; 
330m
g; 
330m
g; 
330m
g; 
330m
g; 
330m
g; 
330m
g; 
60mg
; 
60mg
; 
100m
g; 
100m
g; 
50m
g)

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

Nhó
m 3

24 
thán
g

TCT
-000
34-2
1

Côn
g ty 
TNH
H 
Vạn 
Xuâ
n

Việt 
Na
m

Viên 223.
320

1.15
0

256.
818.
000

24 
thán
g
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ng

27 PP2
500
051
335

53 Phon
g tê 
thấp 
- HT

Cao 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
(tươ
ng 
đươn
g 
với: 
Độc 
hoạt;
 
Phòn
g 
phon
g; 
Tế 
tân; 
Tần 
giao;
 
Tang
 ký 
sinh;
 Đỗ 
trọng
; 
Ngư
u 
tất; 
Cam 
thảo;
 Quế 
nhục
; 
Đươ
ng 
quy; 
Xuy
ên 
khun
g; 
Bạch
 
thượ
c; 
Sinh 
địa; 
Nhâ
n 
sâm; 
Phục
 
linh)

Mỗi 
15ml
 cao 
lỏng 
chứa
: 
Cao 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
(tươ
ng 
đươn
g 
với: 
Độc 
hoạt 
2g; 
Phòn
g 
phon
g 
1,33
g; 
Tế 
tân 
1,33
g; 
Tần 
giao 
1,33
g; 
Tang
 ký 
sinh 
1,33
g; 
Đỗ 
trọn
g 
1,33
g; 
Ngư
u tất 
1,33
g; 
Cam 
thảo 
1,33
g; 
Quế 
nhục
 
1,33
g; 
Đươ
ng 

Uốn
g

Cao 
lỏng

Hộp 
20 
gói 
x 
15m
l

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3260
7-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c Hà 
Tĩnh

Việt 
Na
m

Gói 33.3
00

8.00
0

266.
400.
000

24 
thán
g

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



quy 
1,33
g; 
Xuy
ên 
khun
g 
1,33
g; 
Bạch
 
thượ
c 
1,33
g; 
Sinh 
địa 
1,33
g; 
Nhâ
n 
sâm 
1,33
g; 
Phục
 linh 
1,33
g) 
4,17
g

28 PP2
500
051
336

54 Thấp
 
khớp
 
Vina
plan
t

Mỗi 
gói 
3g 
(tươ
ng 
ứng 
15 
viên)
 
chứa
: 
Độc 
hoạt;
 Quế 
nhục
; 
Phòn
g 
phon
g; 
Đươ
ng 
quy; 
Tế 
tân; 
Xuy
ên 
khun
g; 

0,22
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15
g; 
0,15

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
30 
gói 
x 3g 
(tươ
ng 
ứng 
15 
viên
)

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3540
2-21

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Thàn
h 
Phát

Việt 
Na
m

Viên 531.
598

240 127.
583.
520

24 
thán
g
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Tần 
giao;
 
Bạch
 
thượ
c; 
Tang
 ký 
sinh;
 
Sinh 
địa; 
Đỗ 
trọng
; 
Nhâ
n 
sâm; 
Ngư
u 
tất; 
Phục
 
linh; 
Cam 
thảo
.

g

29 PP2
500
051
337

55 Thấp
 
khớp
 
hoàn
 TB

Độc 
hoạt;
 Quế 
(vỏ 
thân,
 vỏ 
cành
); 
Phòn
g 
phon
g; 
Đươ
ng 
quy; 
Tế 
tân; 
Xuy
ên 
khun
g ; 
Tần 
giao;
 
Bạch
 
thượ
c; 
Tang
 ký 
sinh;

3g 
hoàn
 
cứng
 
chứa
: 
Độc 
hoạt 
0,24
g; 
Quế 
(vỏ 
thân,
 vỏ 
cành
) 
0,16
g; 
Phòn
g 
phon
g 
0,16
g; 
Đươ
ng 
quy 
0,16
g; 
Tế 

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
30 
gói 
x 3 
gam

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-001
63-2
3

CÔN
G 
TY 
CỔ 
PHẦ
N 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
CÔN
G 
NGH
Ệ 
CAO
 
ABI
PH
A

Việt 
Na
m

gói 48.0
40

2.35
2

112.
990.
080

24 
thán
g
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Sinh 
địa; 
Đỗ 
trọng
; 
Nhâ
n 
sâm; 
Ngư
u 
tất; 
Phục
 
linh; 
Cam 
thảo
.

tân 
0,16
g; 
Xuy
ên 
khun
g 
0,16
g; 
Tần 
giao 
0,16
g; 
Bạch
 
thượ
c 
0,16
g; 
Tang
 ký 
sinh 
0,16
g; 
Sinh 
địa 
0,16
g; 
Đỗ 
trọn
g 
0,16
g; 
Nhâ
n 
sâm 
0,16
g; 
Ngư
u tất 
0,16
g; 
Phục
 linh 
0,16
g; 
Cam 
thảo 
0,16
g.

30 PP2
500
051
338

56 Độc 
hoạt 
tang 
ký 
sinh 
TW
3

Bột 
kép 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
(Tươ
ng 
đươn

(80m
g; 
80mg
; 
80mg
) 
240m
g; 
(120

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
03 
vỉ x 
10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3264
5-19

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 

Việt 
Na
m

Viên 615.
244

588 361.
763.
472

24 
thán
g
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g: 
Xuy
ên 
khun
g; 
Tế 
tân; 
Bạch
 
linh)
; 
Cao 
đặc 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
(Tươ
ng 
đươn
g: 
Độc 
hoạt;
 Tần 
giao;
 
Phòn
g 
phon
g; 
Đươ
ng 
quy; 
Ngư
u 
tất; 
Đỗ 
trọng
; 
Quế;
 
Tang
 ký 
sinh;
 
Sinh 
địa; 
Bạch
 
thượ
c; 
Đản
g 
sâm; 
Cam 
thảo)
.

mg; 
80mg
; 
80mg
; 
80mg
; 
80mg
; 
80mg
; 
80mg
; 
80mg
; 
80mg
; 
80mg
; 
80mg
; 
80mg
) 
458
mg.

Trun
g 
ương
 3

31 PP2
500

57 Xươ
ng 

Đươ
ng 

750m
g; 

Uốn
g

Viên 
nén 

Hộp 
1 lọ 

Nhó
m 3

36 
thán

VD-
2546

Côn
g ty 

Việt 
Na

Viên 261.
100

4.50
0

1.17
4.95

24 
thán
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051
339

khớp
 
Nhất
 
Nhấ
t

quy, 
Đỗ 
trọng
, 
Cẩu 
tích, 
Đan 
sâm, 
Liên 
nhục
, 
Tục 
đoạn
, 
Thiê
n 
ma, 
Cốt 
toái 
bổ, 
Độc 
hoạt,
 
Sinh 
địa, 
Uy 
linh 
tiên, 
Thôn
g 
thảo,
 
Khư
ơng 
hoạt,
 Hà 
thủ 
ô 
đỏ.

600m
g; 
600m
g; 
450m
g; 
450m
g; 
300m
g; 
300m
g; 
300m
g; 
600m
g; 
600m
g; 
450m
g; 
450m
g; 
300m
g; 
300
mg

bao 
phi
m

30 
viên

g 3-16 TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Nhất
 
Nhấ
t

m 0.00
0

g

32 PP2
500
051
341

60 Cao 
hy 
thiê
m 
TW
3

Hy 
thiê
m, 
Thiê
n 
niên 
kiện
.

Mỗi 
chai 
125m
l 
chứa
: Hy 
thiê
m 
124g
; 
Thiê
n 
niên 
kiện 
6,25
g

Uốn
g

Cao 
lỏng

Chai 
125
ml

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3253
8-19

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trun
g 
ương
 3

Việt 
Na
m

Chai 10.0
00

20.9
79

209.
790.
000

24 
thán
g

33 PP2
500
051
342

61 Phon
g 
Thấp
 PN

Hy 
thiê
m, 
Thiê

Cao 
khô 
hỗn 
hợp 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn

Hộp 
3 vỉ, 
5 vỉ 
x 10 

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-000
17-2
0

Côn
g ty 
CPT
M 

Việt 
Na
m

Viên 51.7
60

1.13
0

58.4
88.8
00

24 
thán
g
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n 
niên 
kiện
.

430 
mg 
tươn
g 
đươn
g 
với 
dược
 liệu 
gồm:
 Hy 
thiê
m 
6000
 mg; 
Thiê
n 
niên 
kiện 
300
mg.

g viên;
 
Hộp 
1 lọ 
x 60 
viên
,100 
viên

Dượ
c-
VTY
T 
Khải
 Hà

34 PP2
500
051
343

63 Phon
g 
Thấp
 PN

Hy 
thiê
m, 
Thiê
n 
niên 
kiện
.

Cao 
khô 
hỗn 
hợp 
430 
mg 
tươn
g 
đươn
g 
với 
dược
 liệu 
gồm:
 Hy 
thiê
m 
6000
 mg; 
Thiê
n 
niên 
kiện 
300
mg.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ, 
5 vỉ 
x 10 
viên;
 
Hộp 
1 lọ 
x 60 
viên
,100 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-000
17-2
0

Côn
g ty 
CPT
M 
Dượ
c-
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Viên 14.6
00

1.13
0

16.4
98.0
00

24 
thán
g

35 PP2
500
051
347

67 Phon
g tê 
thấp 
Hyđ
an

Mã 
tiền 
chế, 
Độc 
hoạt,
 
Xuy
ên 
khun
g, 
Tế 
tân, 
Phòn

20mg
; 
12mg
; 
8mg;
 
6mg;
 
12mg
; 
6mg;
 
12mg

Uốn
g

Hoà
n 
cứn
g

Hộp 
12 
túi, 
30 
túi x 
10 
viên

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
2440
2-16

Nhà 
máy 
sản 
xuất 
thuố
c 
đông
 
dược
-
Côn
g ty 
cổ 

Việt 
Na
m

Túi 3.24
0

3.32
0

10.7
56.8
00

24 
thán
g
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g 
phon
g, 
Quế 
chi, 
Cao 
đặc 
Hy 
thiê
m, 
Đỗ 
trọng
, 
Đươ
ng 
quy, 
Tần 
giao,
 
Ngư
u 
tất.

; 
16mg
; 
16mg
; 
12mg
; 
12m
g

phần
 
Dượ
c 
VTY
T 
Than
h 
Hóa

36 PP2
500
051
348

68 Phon
g tê 
thấp 
Bà 
Giằ
ng

Mỗi 
viên 
nang
 
cứng
 
chứa
: Mã 
tiền 
chế 
56mg
; 
Đươ
ng 
quy 
56mg
; Đỗ 
trọn
g 
56mg
; 
Ngư
u tất 
48mg
; 
Quế 
chi 
32mg
; 
Thư
ơng 
truật 
64mg
; 
Độc 
hoạt 
64mg

56mg
; 
56mg
; 
56mg
; 
48mg
; 
32mg
; 
64mg
; 
64mg
; 
80m
g.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-001
60-2
3

Nhà 
máy 
sản 
xuất 
thuố
c 
YHC
T 
Bà 
Giằn
g - 
Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Bagi
aco 
- 
Chi 
nhán
h Hà 
Na
m

Việt 
Na
m

Viên 
nang
 
cứn
g

471.
000

1.40
0

659.
400.
000

24 
thán
g

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



; 
Thổ 
phục
 linh 
80m
g.

37 PP2
500
051
349

69 Phon
g 
thấp 
vươ
ng

Bột 
Mã 
tiền 
chế, 
Thư
ơng 
truật
, 
Hươ
ng 
phụ, 
Mộc 
hươn
g, 
Địa 
liền, 
Quế 
chi

50mg
; 
20mg
; 
13mg
; 
8mg;
 
6mg;
 
3mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
5 vỉ 
x 12 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3179
2-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Nam
 Hà

Việt 
Na
m

Viên 543.
913

1.50
0

815.
869.
500

24 
thán
g

38 PP2
500
051
350

70 Fren
tine

Mã 
tiền 
chế, 
Thư
ơng 
truật
, 
Hươ
ng 
phụ 
tứ 
chế, 
Mộc 
hươn
g, 
Địa 
liền, 
Quế 
chi.

50mg
; 
20mg
; 
13mg
; 
8mg;
 
6mg;
 
3mg 
.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
03 
vỉ x 
10 
viên;
 
Hộp 
06 
vỉ x 
10 
viên;
 
Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên;
 hộp 
1 
chai 
30 
viên;
 
Hộp 
1 
chai 
60 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2530
6-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Trun
g 
ương
 3

Việt 
Na
m

Viên 28.4
00

1.80
0

51.1
20.0
00

24 
thán
g

39 PP2
500
051
351

71 Thấp
 
khớp
 
hoàn
 P/H

Cao 
đặc 
Tần 
giao 
(Tần 
giao)

0,1g 
(1g);
 
0,1g 
(1g);
 

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
10 
gói 
x 5g

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2544
8-16

Côn
g ty 
TNH
H 
Đôn
g 

Việt 
Na
m

Gói 2.84
0.60
0

4.90
0

13.9
18.9
40.0
00

24 
thán
g
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; 
Cao 
đặc 
Đỗ 
trọn
g 
(Đỗ 
trọng
); 
Cao 
đặc 
Ngư
u tất 
(Ngư
u 
tất); 
Cao 
đặc 
Độc 
hoạt 
(Độc
 
hoạt)
; 
Bột 
Phòn
g 
phon
g; 
Bột 
Xuy
ên 
khun
g;  
Bột 
Tục 
đoạn
; 
Bột 
Hoà
ng 
kỳ; 
Bột 
Bạch
 
thượ
c; 
Bột 
Đươ
ng 
quy; 
Bột 
Phục
 
linh; 
Bột 
Cam 
thảo;
 Bột 
Thiê

0,15
g 
(1g);
 
0,12
g 
(1g);
 
0,5g;
 
0,5g;
 
0,5g;
 
0,5g;
 
0,5g;
 
0,5g;
 
0,4g;
 
0,4g;
 
0,4g
.

Dượ
c 
Phúc
 
Hưn
g
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n 
niên 
kiện
.

40 PP2
500
051
353

73 Siro 
Bổ 
tỳ P/
H

Đản
g 
sâm; 
Bạch
 
linh; 
Bạch
 
truật
; Cát 
cánh
; 
Mạc
h 
nha; 
Cam 
thảo;
 
Long
 
nhãn
; 
Trần 
bì; 
Liên 
nhục
; Sa 
nhân
; Sử 
quân
 tử; 
Bán 
hạ.

15g; 
10g; 
15g; 
12g; 
10g; 
6g; 
6g; 
4g; 
4g; 
4g; 
4g; 
4g.

Uốn
g

Siro 
thuố
c

Hộp 
1 lọ 
x 
100
ml

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
2499
9-16

Côn
g ty 
TNH
H 
Đôn
g 
Dượ
c 
Phúc
 
Hưn
g

Việt 
Na
m

Lọ 50.7
46

32.5
00

1.64
9.24
5.00
0

24 
thán
g

41 PP2
500
051
355

76 Bạch
 linh 
sâm 
đông
 
dược
 việt

Bạch
 
truật
, 
Mộc 
hươn
g, 
Hoà
ng 
liên, 
Cam 
thảo,
 
Phục
 
linh, 
Đản
g 
sâm, 
Thần
 
khúc

360m
g; 
120m
g; 
60mg
; 
120m
g; 
240m
g; 
240m
g; 
120m
g; 
240m
g; 
120m
g; 
120m
g; 
120m
g; 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
3124
3-18

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Việt 
(Đôn
g 
Dượ
c 
Việt
)

Việt 
Na
m

Viên 90.7
00

1.50
0

136.
050.
000

24 
thán
g
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, 
Trần 
bì, 
Sa 
nhân
, 
Mạc
h 
nha, 
Sơn 
tra, 
Hoài
 sơn, 
Nhụ
c 
đậu 
khấu
.

240m
g; 
24m
g

42 PP2
500
051
356

78 Quy 
tỳ 
dưỡn
g 
tâm 
OP
C

Bạch
 
truật
, 
Bạch
 
linh, 
Hoà
ng 
kỳ, 
Toan
 táo 
nhân
, 
Đản
g 
sâm, 
Mộc 
hươn
g, 
Cam 
thảo,
 
Đươ
ng 
quy, 
Viễn 
chí, 
Long
 
nhãn
, 
Đại 
táo.

64,0
mg; 
64,0
mg; 
64,0
mg; 
64,0
mg; 
32,0
mg; 
32,0
mg; 
16,0
mg; 
6,4m
g; 
6,4m
g; 
64,0
mg; 
16,0
mg.

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
48 
gói 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3046
1-18

Chi 
nhán
h 
công
 ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
OPC
 tại 
Bình
 
Dươ
ng - 
Nhà 
máy 
dược
 
phẩ
m 
OP
C

Việt 
Na
m

Viên 1.31
5.26
7

370 486.
648.
790

24 
thán
g

43 PP2
500
051
357

79 Hoà
n 
mềm
 quy 
tỳ 
Abi
pha

Đản
g 
sâm; 
Bạch
 
truật
; 

Hoà
n 
mềm
 9g 
chứa
: 
Đản

Uốn
g

Hoà
n 
mề
m

Hộp 
10 
viên 
x 
9ga
m

Nhó
m 3

24 
thán
g

TCT
-000
85-2
2

CÔN
G 
TY 
CỔ 
PHẦ
N 
DƯỢ

Việt 
Na
m

Viên 55.2
00

3.50
4

193.
420.
800

24 
thán
g
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Hoà
ng 
kỳ; 
Cam 
thảo;
 
Bạch
 
linh; 
Viễn 
chí; 
Toan
 táo 
nhân
; 
Long
 
nhãn
; 
Đươ
ng 
quy; 
Mộc 
hươn
g; 
Đại 
táo.

g 
sâm 
0,36
g; 
Bạch
 
truật 
0,72
g; 
Hoà
ng 
kỳ 
0,72
g; 
Cam 
thảo 
0,18
g; 
Bạch
 linh 
0,72
g; 
Viễn 
chí 
0,07
2g; 
Toan
 táo 
nhân
 
0,72
g; 
Long
 
nhãn
 
0,72
g; 
Đươ
ng 
quy 
0,07
2g; 
Mộc 
hươn
g 
0,36
g; 
Đại 
táo 
0,18
g.

C 
PHẨ
M 
CÔN
G 
NGH
Ệ 
CAO
 
ABI
PH
A

44 PP2
500
051
359

81 Bổ 
Tỳ 
Dưỡ
ng 
Cốt 
Thái 
Dươ

Mỗi 
chai 
100 
ml 
chứa
 
dịch 

8 g, 
4 g, 
8 g, 
8 g, 
12 
g, 8 
g, 

Uốn
g

cao 
lỏng

Hộp 
1 lọ 
100
ml

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2732
3-17

CN 
Côn
g ty 
CP 
Sao 
Thái 
Dươ

Việt 
Na
m

lọ 43.1
20

50.0
00

2.15
6.00
0.00
0

24 
thán
g
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ng chiết
 hỗn 
họp 
dược
 liệu 
tươn
g 
ứng 
với: 
Bạch
 
truật 
8 g; 
Cam 
thảo 
4 g; 
Liên 
nhục
 8 g; 
Đản
g 
sâm 
8 g; 
Phục
 linh 
12 
g; 
Hoài
 sơn 
8 g; 
Ý dĩ 
12 
g; 
Mạc
h 
nha 
12 
g; 
Sơn 
tra 4 
g; 
Thần
 
khúc
 12 
g; 
Phấn
 hoa 
4 g; 
Cao 
xươn
g 
hỗn 
hợp 
3 g

12 
g, 
12 
g, 4 
g, 
12 
g, 4 
g, 3 
g

ng 
tại 
Hà 
Na
m

45 PP2
500
051
361

83 Amp
elop

Cao 
đặc 
lá 
chè 

Cao 
đặc 
lá 
chè 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn

Hộp 
9 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 1

36 
thán
g

VD-
2388
7-15

Côn
g ty 
cổ 
phần

Việt 
Na
m

Viên 73.6
00

1.27
8

94.0
60.8
00

24 
thán
g
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dây 
(7:1)
 
(Ext
ract
um 
Folii 
Ampe
lopsi
s 
spis
sum
)

dây 
(7:1)
 
(Ext
ract
um 
Folii 
Ampe
lopsi
s 
spis
sum)
 
625
mg

g  
công
 
nghệ
 cao 
Trap
haco

46 PP2
500
051
363

86 Hoà
n bổ 
trun
g 
ích 
khí

Nhâ
n 
sâm/
Đản
g 
sâm, 
Hoà
ng 
kỳ, 
Đươ
ng 
quy, 
Bạch
 
truật
, 
Thăn
g 
ma, 
Sài 
hồ, 
Trần 
bì, 
Cam 
thảo,
 
(Sin
h 
khươ
ng), 
(Đại 
táo).

Mỗi 
5g 
chứa
: 
Bạch
 
truật 
0,11
5g; 
Hoà
ng 
kỳ 
0,51
g; 
Cam 
thảo 
0,11
5g; 
Sài 
hồ 
0,11
5g; 
Thăn
g 
ma 
0,11
5g; 
Đản
g 
sâm 
0,64
g; 
Trần 
bì 
0,11
5g; 
Đươ
ng 
quy 
0,11
5g; 
cao 
dược
 liệu 

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
20 
gói 
x 5g

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2963
1-18

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dược
  Hà 
Tĩnh

Việt 
Na
m

Gói 55.7
00

3.50
0

194.
950.
000

24 
thán
g

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



0,78
5g 
( Tư
ơng 
đươn
g: 
Đại 
táo 
0,51
g; 
Gừn
g 
0,06
g)

47 PP2
500
051
364

87 An 
vị 
tràng
 
TW
3

Hoà
ng 
liên, 
Mộc 
hươn
g.

250m
g, 
250
mg.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ, 
5 vỉ, 
vỉ 
10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2810
5-17

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trun
g 
ương
 3

Việt 
Na
m

Viên 46.3
68

840 38.9
49.1
20

24 
thán
g

48 PP2
500
051
365

88 Tum
egas

Ngh
ệ 
vàng
.

Mỗi 
15ml
 
chứa
: 
Bột 
nghệ
 
vàng
 
4,5g

Uốn
g

Gel 
uốn
g

Hộp 
10 
gói  
x 
15m
l

Nhó
m 3

36 
thán
g

893
200
723
724
(VD
-255
90-1
6)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 Hà 
Tĩnh

Việt 
Na
m

Gói 3.60
5

7.45
5

26.8
75.2
75

24 
thán
g

49 PP2
500
051
366

89 Colit
is 
Dan
apha

Nha 
đảm 
tử; 
Berb
erin 
clori
d, 
cao 
tỏi, 
cao 
khô 
Mộc 
hươn
g; 
Cát 
căn

Berb
erin 
clori
d 
63mg
; 
Bột 
Cát 
căn 
(Rad
ix 
Puer
ariae
) 
100m
g; 
Bột 
Nha 
đảm 
tử 

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phim
 tan 
tron
g 
ruột

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
1981
2-13
(893
1105
6332
4)

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Dan
apha

Việt 
Na
m

Viên 440.
455

2.50
0

1.10
1.13
7.50
0

24 
thán
g

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



(Fru
ctus 
Bruc
eae) 
30mg
; 
Cao 
khô 
Mộc 
hươn
g 
(Ext
ract
um 
Saus
sure
ae) 
(tươ
ng 
ứng 
với 
250 
mg 
Mộc 
hươn
g 
(Rad
ix 
Saus
sure
ae 
lapp
ae)) 
100m
g; 
Cao 
tỏi 
(Ext
ract
um 
Alli
um) 
(tươ
ng 
ứng 
với 
350
mg 
Tỏi) 
(Bul
bus 
Allii
sativ
i)) 
70m
g

50 PP2
500
051

90 Hươ
ng 
sa 

Mỗi 
viên 
chứa

432
mg 
+ 

Uốn
g

Viên 
nang
 

Hộp 
10 
vỉ x 

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2149
2-14

Côn
g ty 
TNH

Việt 
Na
m

Viên 13.0
00

714 9.28
2.00
0

24 
thán
g
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367 lục 
quâ
n

: 
Cao 
khô 
dược
 liệu 
250
mg 
tươn
g 
đươn
g: 
Bạch
 linh 
432m
g; 
Bạch
 
truật 
268,
7mg;
 
Đản
g 
sâm 
250m
g; 
Bán 
hạ 
chế 
216m
g; 
Sa 
nhân
 
173m
g; 
Cam 
thảo 
151m
g; 
Trần 
bì 
146,
3mg;
 
Mộc 
hươn
g 
91mg
; 
Gừn
g 
tươi 
22mg
. 
Bột 
mịn 
dược
 liệu 
gồm:

268,
7mg 
+ 
250
mg 
+ 
216
mg 
+ 
173
mg 
+ 
151
mg 
+ 
146,
3mg 
+ 
91m
g + 
22m
g + 
163,
3mg 
+ 
60m
g + 
26,
7mg

cứn
g

10 
viên

H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Fito
pha
rma
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Bạch
 
truật 
163,
3mg;
 
Mộc 
hươn
g 
60mg
; 
Trần 
bì 
26,
7mg

51 PP2
500
051
368

91 Viên 
bách 
trĩ

Đản
g 
sâm; 
Bạch
 
truật
; 
Đươ
ng 
quy; 
Trần 
bì; 
Cao 
đặc 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
tươn
g 
đươn
g 
với 
(Đại 
táo; 
Hoà
ng 
kỳ; 
Đản
g 
sâm; 
Thăn
g 
ma; 
Sài 
hồ; 
Cam 
thảo)
.

60mg
; 
60mg
; 
60mg
; 
60mg
; 
480
mg 
(280
mg; 
280m
g; 
280m
g; 
60mg
; 
60mg
; 
60m
g)

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
6 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
2581
7-16

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trun
g 
ương
 3

Việt 
Na
m

Viên 86.7
08

693 60.0
88.6
44

24 
thán
g

52 PP2
500
051
370

94 Crila
 
Fort
e

Cao 
khô 
Trin
h nữ 

500
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn

Hộp 
5 túi 
nhô
m x 

Nhó
m 1

24 
thán
g

VD-
2465
4-16

Côn
g ty 
Cổ 
phần

Việt 
Na
m

Viên 18.4
00

4.90
0

90.1
60.0
00

24 
thán
g
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hoàn
g 
cung
.

g 2 vỉ 
x 10 
viên

 
Dượ
c 
phẩ
m 
Thiê
n 
Dượ
c

53 PP2
500
051
371

95 Tad
ima
x

Trin
h nữ 
hoàn
g 
cung
, Tri 
mẫu,
 
Hoà
ng 
Bá, 
Ích 
mẫu,
 Đào 
nhân
, 
Trạc
h tả, 
Xích
 
thượ
c, 
Nhụ
c 
quế

Cao 
khô 
Trin
h nữ 
hoàn
g 
cung
 
(tươ
ng 
ứng 
với 
2000
 mg 
lá 
trinh 
nữ 
hoàn
g 
cung
) 
80mg
; 
Cao 
khô 
hỗn 
hợp 
(tươ
ng 
ứng 
với 
666
mg 
Tri 
mẫu;
 
666
mg 
Hoà
ng 
bá; 
666
mg 
Ích 
mẫu;
 
83m
g 
Đào 
nhân

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
1 lọ 
x 42 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2274
2-15 
(893
210
1231
00)

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Dan
apha

Việt 
Na
m

Viên 1.12
1.91
4

3.45
0

3.87
0.60
3.30
0

24 
thán
g
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; 
830
mg 
Trạc
h tả; 
500
mg 
Xích
 
thượ
c) 
320m
g; 
Nhụ
c 
quế 
8,3
mg

54 PP2
500
051
372

98 Xuy
ên 
tâm 
liên

Mỗi 
viên 
chứa
: 
Cao 
khô 
dược
 liệu 
122
mg 
tươn
g 
đươn
g 
Xuy
ên 
tâm 
liên 
1218
mg; 
Bột 
mịn 
dược
 liệu 
xuyê
n 
tâm 
liên 
282
mg

121
8mg 
+ 
282
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2452
8-16

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Fito
pha
rma

Việt 
Na
m

Viên 10.0
00

903 9.03
0.00
0

24 
thán
g

55 PP2
500
051
374

101 Viên 
hộ 
tâm 
Opca
rdio

Đan 
sâm, 
Tam 
thất, 
Born
eol 
(Băn
g 
phiế
n).

Born
eol 
(Băn
g 
phiế
n) 
8mg;
 Cao 
đặc 
đan 
sâm 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

893
100
923
924
(VD
-304
62-1
8)

Chi 
nhán
h 
công
 ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ

Việt 
Na
m

Viên 54.7
84

900 49.3
05.6
00

24 
thán
g
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quy 
về 
khan
 
( tư
ơng 
ứng 
với 
rễ 
đan 
sâm 
450m
g) 
126m
g; 
Cao 
đặc 
tam 
thất 
quy 
về 
khan
 
(tươ
ng 
ứng 
với 
Rễ 
củ 
tam 
thất 
141m
g) 
28m
g

m 
OPC
 tại 
Bình
 
Dươ
ng - 
Nhà 
máy 
dược
 
phẩ
m 
OP
C

56 PP2
500
051
378

106 Kiện
 
huyế
t ích 
não

Cao 
đặc 
rễ 
Đinh
 
lăng 
5 :1 
(Ext
ract
um 
Radi
x 
Poly
sciac
is 
spis
sum)
; 
Cao 
khô 
lá 
Bạch
 quả 
(Ext

Cao 
đặc 
rễ 
Đinh
 
lăng 
5 :1 
(Ext
ract
um 
Radi
x 
Poly
sciac
is 
spis
sum)
 
(tươ
ng 
đươn
g 
750
mg 

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
đườ
ng

Hộp 
5 vỉ 
x 20 
viên

Nhó
m 2

36 
thán
g

893
200
723
424
(VD
-240
69-1
6)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
công
 
nghệ
 cao 
Trap
haco

Việt 
Na
m

Viên 3.97
6.12
4

370 1.47
1.16
5.88
0

24 
thán
g

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



ract
um 
Folii 
Gink
go 
siccu
s) 
(Hà
m 
lượn
g 
Flav
onoi
d 
toàn 
phần
 ≥ 
24%
)

rễ 
Đinh
 
lăng)
 
150m
g; 
Cao 
khô 
lá 
Bạch
 quả 
(Ext
ract
um 
Folii 
Gink
go 
siccu
s) 
(Hà
m 
lượn
g 
Flav
onoi
d 
toàn 
phần
 ≥ 
24%
) 
5mg

57 PP2
500
051
379

107 Hoạt
 
huyế
t 
dưỡn
g 
não

Cao 
đặc 
rễ 
Đinh
 lăng
, 
Cao 
khô 
lá 
Bạch
 quả

150m
g; 
10m
g

Uốn
g

Viên 
bao 
phi
m

Hộp 
5 vỉ 
x 20 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

8932
0012
3800
 
(VD
-277
23-1
7)

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
dược
 
Lâm 
Đồn
g - 
Lado
phar

Việt 
Na
m

Viên 335.
000

170 56.9
50.0
00

24 
thán
g

58 PP2
500
051
380

108 Hoạt
 
huyế
t 
dưỡn
g 
não

Đinh
 
lăng,
 
Bạch
 
quả, 
(Đậu
 
tươn
g).

Cao 
đặc 
rễ 
đinh 
lăng 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
200
0mg 
rễ 
đinh 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 2

36 
thán
g

VD-
2257
2-15

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Viên 1.25
8.29
8

1.00
0

1.25
8.29
8.00
0

24 
thán
g
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lăng)
 200 
mg; 
Cao 
khô 
lá 
bạch 
quả 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
khôn
g 
dưới 
6,45
mg 
gink
go 
flav
onoi
d 
toàn 
phần
) 30 
mg

59 PP2
500
051
381

109 Cebr
aton

Cao 
đặc 
rễ 
Đinh
 
lăng 
5:1 
(Ext
ract
um 
Radi
x 
Poly
sciac
is 
spis
sum)
; 
Cao 
khô 
lá 
Bạch
 quả 
(Ext
ract
um 
Folii 
Gink
go 
siccu
s) 
(Hà

Cao 
đặc 
rễ 
Đinh
 
lăng 
5:1 
(Ext
ract
um 
Radi
x 
Poly
sciac
is 
spis
sum)
 
300m
g; 
Cao 
khô 
lá 
Bạch
 quả 
(Ext
ract
um 
Folii 
Gink
go 
siccu

Uốn
g

Viên 
nang
 
mề
m

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 2

24 
thán
g

893
200
725
724
(VD
-191
39-1
3)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
công
 
nghệ
 cao 
Trap
haco

Việt 
Na
m

Viên 67.6
00

3.15
0

212.
940.
000

24 
thán
g
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m 
lượn
g 
Flav
onoi
d 
toàn 
phần
 ≥ 
24%
)

s) 
(Hà
m 
lượn
g 
Flav
onoi
d 
toàn 
phần
 ≥ 
24%
) 
100
mg

60 PP2
500
051
384

112 Dưỡ
ng 
tâm 
an 
thần 
Dan
apha

Hoài
 
sơn; 
Liên 
tâm; 
Liên 
nhục
; Lá 
dâu; 
Lá 
vông
; 
Long
 
nhãn
; Bá 
tử 
nhân
; 
Toan
 táo 
nhâ
n

Hoài
 sơn 
183m
g, 
Cao 
khô 
Liên 
tâm 
8mg 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
Liên 
tâm 
15mg
); 
Cao 
khô 
Liên 
nhục
 
35m
g 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
Liên 
nhục
 
175m
g), 
Cao 
khô 
Bá 
tử 
nhân
 
10m
g 
(tươ

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
đườ
ng

Hộp 
1 lọ 
x 
100 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2274
0-15

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Dan
apha

Việt 
Na
m

Viên 1.48
0.14
8

355 525.
452.
540

24 
thán
g
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ng 
đươn
g 
với 
Bá 
tử 
nhân
 
91,2
5mg)
, 
Cao 
khô 
Toan
 táo 
nhân
 
10m
g 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
Toan
 táo 
nhân
 
91,2
5mg)
, 
Cao 
khô 
hỗn 
hợp 
Dưỡ
ng 
tâm 
an 
thần 
80m
g 
(tươ
ng 
đươn
g 
với: 
Lá 
dâu 
91,2
5mg;
 Lá 
vông
 
91,2
5mg;
 
Long
 
nhãn
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91,
25m
g)

61 PP2
500
051
386

115 Dưỡ
ng 
tâm 
an 
thần 
ĐD
V

Lá 
sen; 
Lạc 
tiên; 
Lá 
vông
; 
Bình
 vôi; 
Tâm 
sen

650m
g; 
650m
g; 
500m
g; 
1200
mg; 
150
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 2

36 
thán
g

VD-
3515
6-21

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Việt 
(Đôn
g 
Dượ
c 
Việt
)

Việt 
Na
m

Viên 190.
685

2.80
0

533.
918.
000

24 
thán
g

62 PP2
500
051
388

118 Flavi
tal 
500

Cao 
khô 
hỗn 
hợp 
các 
dược
 liệu 
(tươ
ng 
ứng
Thỏ 
ty 
tử,
Hà 
thủ 
ô 
đỏ,
Dây 
đau 
xươn
g, 
Đỗ 
trọn
g,
Cúc 
bất 
tử,
Cốt 
toái 
bổ,
Nấm
 sò 
khô) 
550
mg

25m
g,25
mg, 
25mg
, 
25m
g,5
0mg
,25
mg,
500
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
2418
4-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Hà 
Tây

Việt 
Na
m

Viên 311.
670

2.70
0

841.
509.
000

24 
thán
g

63 PP2
500
051

119 An 
thần 
Abi

Cao 
khô 
hỗn 

1,25
g;0,
5g;0

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 

Hộp 
3 vỉ, 
5 vỉ, 

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-000
84-2

Côn
g Ty 
Cổ 

Việt 
Na
m

Viên 27.6
00

1.39
0

38.3
64.0
00

24 
thán
g
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389 pha hợp 
dược
 liệu 
250
mg 
tươn
g 
đươn
g 
với: 
Toan
 táo 
nhân
 
1,25
g; 
Xuy
ên 
khun
g 
0,5g;
 
Cam 
thảo 
0,25
g; 
Tri 
mẫu 
0,5g;
 
Phục
 linh 
0,5g
;

,25g
;0,5
g;0,
5g

phi
m

6 vỉ, 
10 
vỉ x 
10 
viên.
 
Hộp 
1 lọ 
x 30 
viên,
 60 
viên,
 90 
viên

2 Phần
 
Dượ
c 
Phẩ
m 
Côn
g 
Ngh
ệ 
Cao 
Abi
pha

64 PP2
500
051
390

120 An 
thần 
đông
 
dược
 việt

Cao 
đặc 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
dược
 liệu 
bao 
gồm:
 Tri 
mẫu 
; 
Xuy
ên 
khun
g; 
Cam 
thảo;
 

Cao 
đặc 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
500
mg 
(tươ
ng 
đươn
g 
với 
2.16
0mg 
dược
 liệu 
bao 
gồm:
 Tri 
mẫu 
480m
g; 
Xuy
ên 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
3265
5-19

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Việt 
(Đôn
g 
Dượ
c 
Việt
)

Việt 
Na
m

Viên 20.0
00

2.95
0

59.0
00.0
00

24 
thán
g
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Toan
 táo 
nhân
; 
Phục
 
linh)

khun
g 
240m
g; 
Cam 
thảo 
160m
g; 
Toan
 táo 
nhân
 
800m
g; 
Phục
 linh 
480
mg)

65 PP2
500
051
391

123 Cao 
lỏng 
bách 
bộ

Bách
 bộ.

18g/
60m
l

Uốn
g

Cao 
lỏng

Hộp 
1 
chai 
x 
60m
l

Nhó
m 3

24 
thán
g

TCT
-000
75-2
2

Côn
g ty 
CP 
Dượ
c 
phẩ
m 
TW
3

Việt 
Na
m

Chai 45.8
60

18.9
00

866.
754.
000

24 
thán
g

66 PP2
500
051
393

125 Hoas
tex

Hún
g 
chan
h 
(Fol
ium 
Plec
tran
thia
mboi
nici)
, 
Núc 
nác 
(Cor
tex 
Orox
yli), 
Cine
ol.

(2,5g
; 
0,62
5g; 
4,65
mg)/
5ml; 
90ml
.

Uốn
g

Siro 
thuố
c

Hộp 
1 
chai 
x 
90m
l

Nhó
m 2

36 
thán
g

893
100
311
300
(VD
-252
20-1
6)

Chi 
nhán
h 
công
 ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
OPC
 tại 
Bình
 
Dươ
ng - 
Nhà 
máy 
dược
 
phẩ
m 
OP
C

Việt 
Na
m

Chai 6.63
0

35.6
37

236.
273.
310

24 
thán
g

67 PP2
500
051
394

127 Tùng
 Lộc 
Heli
x

Lá 
thườ
ng 
xuân
.

Mỗi 
100m
l 
chứa
: 

Uốn
g

Thuố
c 
nướ
c

Hộp 
20 
gói/
ống 
x 

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2853
4-17

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 

Việt 
Na
m

Gói/
Ống

1.86
0

4.40
0

8.18
4.00
0

24 
thán
g
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Cao 
khô 
Lá 
thườ
ng 
xuân
 
(tươ
ng 
đươn
g Lá 
thườ
ng 
xuân
: 7g) 
0,7g

10m
l

Dượ
c 
Quố
c tế 
Tùng
 Lộc

68 PP2
500
051
395

128 Siro 
ho 
Has
pan

Lá 
Thư
ờng 
xuâ
n

Mỗi 
chai 
100m
l 
chứa
: 
Cao 
khô 
lá 
thườ
ng 
xuân
 
(tươ
ng 
đươn
g 
3,62
g lá 
thườ
ng 
xuân
) 
700
mg

Uốn
g

Siro Hộp 
2 vỉ 
x 5 
ống

Nhó
m 4

36 
thán
g

VD-
2489
6-16

Nhà 
máy 
HD
PHA
RMA
 EU-
Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Ống 16.9
92

4.60
0

78.1
63.2
00

24 
thán
g

69 PP2
500
051
397

131 Thập
 
toàn 
đại 
bổ

Đươ
ng 
quy, 
Bạch
 
truật
, 
Đản
g 
sâm, 
Quế 
nhục
, 
Thục
 địa, 
Cam 
thảo,
 

75mg
; 
50mg
; 
50mg
; 
12,5
mg; 
75mg
; 
25mg
; 
50mg
; 
50mg
; 
25mg
; 

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
1 
chai 
240 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
1875
9-13

Chi 
nhán
h 
công
 ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
OPC
 tại 
Bình
 
Dươ
ng - 

Việt 
Na
m

Viên 440.
288

252 110.
952.
576

24 
thán
g

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



Hoà
ng 
kỳ, 
Phục
 
linh, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Bạch
 
thượ
c.

50m
g.

Nhà 
máy 
dược
 
phẩ
m 
OP
C

70 PP2
500
051
398

132 Hoà
n 
thập 
toàn 
đại 
bổ

 Bạc
h 
thượ
c; 
Bạch
 
linh; 
Bạch
 
truật
 ; 
Quế 
; 
Cam 
thảo;
 
Thục
 địa; 
Đản
g 
sâm; 
Xuy
ên 
khun
g; 
Đươ
ng 
quy; 
Hoà
ng 
kỳ.

Mỗi 
gói 
4g 
hoàn
 
cứng
 
chứa
: 
Bạch
 
thượ
c 
0,32
g; 
Bạch
 linh 
0,32
g; 
Bạch
 
truật 
0,32
g; 
Quế 
0,08
g; 
Cam 
thảo 
0,16
g; 
Thục
 địa 
0,48
g; 
Đản
g 
sâm 
0,32
g; 
Xuy
ên 
khun
g 
0,16

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
10 
gói 
x 4g 
hoàn
 
cứn
g

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2197
6-14 

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 TM 
Dượ
c 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Gói 95.3
80

2.45
0

233.
681.
000

24 
thán
g
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g; 
Đươ
ng 
quy 
0,48
g; 
Hoà
ng 
kỳ 
0,32
g.

71 PP2
500
051
400

141 Lap
anda
n

Bán 
hạ 
nam,
 
Bạch
 
linh, 
Xa 
tiền 
tử, 
Ngũ 
gia 
bì 
chân 
chim
, 
Sinh 
khươ
ng, 
Trần 
bì, 
Rụt, 
Sơn 
tra, 
Hậu 
phác 
nam
.

0,66
g, 
1,33
5g, 
0,66
g, 
0,66
g, 
0,16
5g, 
0,66
g, 
0,84
g, 
0,66
g, 
0,49
5g

Uốn
g

Thuố
c 
cốm

Hộp 
30 
gói 
x 3g

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-000
14-2
0

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Thàn
h 
Phát

Việt 
Na
m

Gói 10.0
00

3.60
0

36.0
00.0
00

24 
thán
g

72 PP2
500
051
401

142 Tobl
oods 
250 
mg

Bột 
bèo 
hoa 
dâu.

250
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
6 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3597
1-22

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
Phẩ
m 
Trun
g 
Ươn
g 3

Việt 
Na
m

viên 336.
204

2.58
6

869.
423.
544

24 
thán
g

73 PP2
500
051
402

143 Đươ
ng 
quy 
di 
thực

Cao 
khô 
đươn
g 
quy 
di 

300
mg 
tươn
g 
đươn
g 

Uốn
g

Viên 
nang
 
mề
m

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

893
200
129
900
(VD
-282

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ

Việt 
Na
m

Viên 10.0
00

3.50
0

35.0
00.0
00

24 
thán
g
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thực 
(4:1)
 
(Ext
ract
um 
Ange
licae 
acut
iloba
e 
sicc
um)

1,2g 
rễ 
Đươ
ng 
quy 
di 
thực 
(Rad
ix 
Ange
licae 
acut
ilob
ae)

09-1
7)

c vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ
ng

74 PP2
500
051
403

144 Bát 
trân

 Đươ
ng 
quy; 
Xuy
ên 
khun
g; 
Thục
 địa; 
Bạch
 
thượ
c; 
Đản
g 
sâm; 
Bạch
 
linh; 
Bạch
 
truật
; 
Cam 
thảo 
.

Mỗi 
ml 
cao 
lỏng 
chứa
 các 
dược
 liệu 
tươn
g 
đươn
g 
với: 
Đươ
ng 
quy 
120m
g; 
Xuy
ên 
khun
g 
120m
g; 
Thục
 địa 
120m
g; 
Bạch
 
thượ
c 
120m
g; 
Đản
g 
sâm 
120m
g; 
Bạch
 linh 
120m
g; 
Bạch
 

Uốn
g

Cao 
lỏng

Hộp 
20 
ống 
x 
10m
l

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3239
7-19

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 TM 
Dượ
c 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Ống 
10m
l

82.8
00

4.20
0

347.
760.
000

24 
thán
g

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



truật 
120m
g; 
Cam 
thảo 
60m
g.

75 PP2
500
051
404

146 Đại 
bổ 
khí 
huyế
t

 Đươ
ng 
quy; 
Xuy
ên 
khun
g; 
Thục
 địa; 
Bạch
 
thượ
c; 
Đản
g 
sâm; 
Bạch
 
linh; 
Bạch
 
truật
; 
Cam 
thảo
.

Mỗi 
viên 
nang
 
cứng
 
chứa
 
375
mg 
cao 
khô 
hỗn 
hợp 
tươn
g 
đươn
g 
với 
dược
 
liệu: 
Đươ
ng 
quy 
500m
g; 
Xuy
ên 
khun
g 
500m
g; 
Thục
 địa 
500m
g; 
Bạch
 
thượ
c 
500m
g; 
Đản
g 
sâm 
500m
g; 
Bạch
 linh 
500m
g; 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3224
5-19

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 TM 
Dượ
c 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Viên 171.
560

730 125.
238.
800

24 
thán
g
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Bạch
 
truật 
500m
g; 
Cam 
thảo 
250
mg.

76 PP2
500
051
405

147 Hoạt
 
huyế
t 
thôn
g 
mạc
h TP

Gói 
3g 
chứa
 Cao 
đặc 
hỗn 
hợp 
450
mg 
tươn
g 
đươn
g 
với 
dược
 liệu 
gồm:
 
Đươ
ng 
quy; 
Sinh 
địa; 
Xuy
ên 
khun
g; 
Ngư
u 
tất; 
Ích 
mẫu;
 Đan 
sâm

0,75
g, 
0,6g,
 
0,6g,
  
0,45
g, 
0,3g,
 
0,3g

Uốn
g

Thuố
c 
cốm

Hộp 
30 
gói 
x 3g

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-000
15-2
0

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Thàn
h 
Phát

Việt 
Na
m

Gói 115.
000

3.60
0

414.
000.
000

24 
thán
g

77 PP2
500
051
406

148 Hoạt
 
huyế
t 
Phúc
 
Hưn
g

Bột 
Đươ
ng 
quy; 
Cao 
đặc 
dược
 liệu 
(Thụ
c 
địa; 
Ngư
u 
tất; 
Xuy
ên 

120m
g; 
240
mg 
(400
mg, 
400m
g, 
300m
g, 
300
mg)

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
2 vỉ 
x 20 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2451
1-16

Côn
g ty 
TNH
H 
Đôn
g 
Dượ
c 
Phúc
 
Hưn
g

Việt 
Na
m

Viên 6.06
5.64
2

800 4.85
2.51
3.60
0

24 
thán
g
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khun
g; 
Ích 
mẫu)
.

78 PP2
500
051
410

152 Đươ
ng 
quy 
bổ 
huyế
t 
Vina
plan
t

Mỗi 
viên 
nén 
bao 
phim
 
chứa
 Cao 
đặc 
hỗn 
hợp 
dược
 liệu 
285
mg 
tươn
g 
đươn
g 
với: 
Hoà
ng 
kỳ; 
Đươ
ng 
quy; 
Câu 
Kỷ 
tử.

600m
g; 
150m
g; 
200
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
5 vỉ 
x 20 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

TCT
-001
92-2
4

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Thàn
h 
Phát

Việt 
Na
m

Viên 942.
480

1.19
0

1.12
1.55
1.20
0

24 
thán
g

79 PP2
500
051
412

154 Hans
okgi
n 
tam 
thất

Cao 
đặc 
tam 
thất 
(tươ
ng 
đươn
g 
750
mg 
Tam 
thất)

Cao 
đặc 
tam 
thất 
(tươ
ng 
đươn
g 
750
mg 
Tam 
thất) 
120
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3099
5-18

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Quố
c tế 
Tùng
 Lộc

Việt 
Na
m

Viên 85.2
00

2.90
0

247.
080.
000

24 
thán
g

80 PP2
500
051
413

155 Hans
okgi
n 
tam 
thất

Cao 
đặc 
tam 
thất 
(tươ
ng 
đươn
g 
750
mg 

Cao 
đặc 
tam 
thất 
(tươ
ng 
đươn
g 
750
mg 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
3099
5-18

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Quố
c tế 
Tùng

Việt 
Na
m

Viên 75.2
00

2.90
0

218.
080.
000

24 
thán
g
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Tam 
thất)

Tam 
thất) 
120
mg

 Lộc

81 PP2
500
051
415

160 Viên 
nang
 ích 
mẫu

Ích 
mẫu,
 
Hươ
ng 
phụ, 
Ngải
 cứu

Cao 
khô 
hỗn 
hợp 
10,5
:1 
(tươ
ng 
đươn
g 
6,56
2g 
dược
 liệu 
gồm:
 Ích 
mẫu 
4,2g,
 
hươn
g 
phụ 
1,31
2g, 
ngải 
cứu 
1,05
g) 
625 
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2821
4-17

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Viên 19.0
16

500 9.50
8.00
0

24 
thán
g

82 PP2
500
051
416

162 Sáng
 mắt

Thục
 địa; 
Sơn 
thù; 
Mẫu 
đơn 
bì; 
Hoài
 
sơn; 
Phục
 
linh; 
Trạc
h tả; 
Câu 
kỷ 
tử; 
Cúc 
hoa; 
Đươ
ng 
quy; 
Bạch
 

Tron
g 
10ml
 siro 
chứa
 
dịch 
chiết
 từ 
các 
dược
 liệu 
tươn
g 
ứng 
với: 
Thục
 địa 
1,84
g; 
Sơn 
thù 
0,92
g; 
Mẫu 

Uốn
g

Siro Hộp 
1 lọ 
x 
60m
l

Nhó
m 3

36 
thán
g

VD-
2558
9-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 Hà 
Tĩnh

Việt 
Na
m

Lọ 49.8
00

50.0
00

2.49
0.00
0.00
0

24 
thán
g
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thượ
c; 
Bạch
 tật 
lê; 
Thạc
h 
quyế
t 
min
h

đơn 
bì 
0,68
8g; 
Hoài
 sơn 
0,92
g; 
Phục
 linh 
0,68
8g; 
Trạc
h tả 
0,68
8g; 
Câu 
kỷ 
tử 
0,68
8g; 
Cúc 
hoa 
0,68
8g; 
Đươ
ng 
quy 
0,68
8g; 
Bạch
 
thượ
c 
0,68
8g; 
Bạch
 tật 
lê 
0,68
8g; 
Thạc
h 
quyế
t 
minh
 
0,92
g

83 PP2
500
051
420

166 Bổ 
mắt 
TW
3

Bạch
 
linh; 
Cúc 
hoa 
vàng
; 
Cao 
đặc 
dược

125m
g; 
125m
g; 
(250
mg; 
150m
g; 
150m
g; 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên;
 
Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên
.

Nhó
m 3

24 
thán
g

VD-
2630
0-17

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trun

Việt 
Na
m

Viên 56.8
00

798 45.3
26.4
00

24 
thán
g
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 liệu 
(tươ
ng 
đươn
g: 
Thục
 địa; 
Sơn 
thù; 
Hoài
 
sơn; 
Trạc
h tả; 
Mẫu 
đơn 
bì; 
Câu 
kỷ 
tử)

125m
g; 
125m
g; 
125m
g) 
370
mg.

g 
ương
 3

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Kế hoạch tài chính căn cứ nội dung 
được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện thỏa 
thuận khung. Trên cơ sở thỏa thuận khung được ký kết giữa Sở Y tế và các nhà 
thầu, giao các cơ sở y tế căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 
này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà 
Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Giám đốc 
các cơ sở y tế và các nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố (để báo 
cáo);
- Sở Tài chính (để giám sát);
- BHXH Khu vực XXII (để 
phối hợp);
- Kho bạc Nhà nước Khu vực 
XII (để phối hợp);
- Lưu: VT, NVD.

GIÁM ĐỐC 
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